
TRÖÔØNG CÑ KYÕ THUAÄT CAO THAÉNG

BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 14  tháng  11    năm 2023

(Đvt: đồng)

        3. Thời hạn điều chỉnh sai - sót (nếu có): Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 21/11/2023 (cần 
biết thêm chi tiết hoặc điều chỉnh, có thể liên lạc trực tiếp qua ZALO theo số điện thoại di 
động của thầy Trần Văn Tài: 0989.872.090)

        4. Qua thời hạn trên và sau khi đã được điều chỉnh sai-sót (nếu có), danh sách dự kiến này, 
trở thành danh sách chính thức (do liên tục được điều chỉnh, cập nhật); Và tiếp tục niêm yết trên 
trang web nhà trường. Sau đó, HSSV liên quan thường xuyên chú ý  theo dõi thông báo hướng 
dẫn chi phát lại khoản cấp bù tiền học phí của Phòng Tài chính - KT được ghi trong nội dung văn 
bản "sinh hoạt GVCN hàng tuần" (dự kiến sẽ chi phát trong học kỳ 2 năm học 2023-2024).

LƯU Ý:

       1. Trong Giấy nộp tiền của từng HSSV đóng "phí, học phí", bao gồm: tiền học phí và tiền cơ 
sở vật chất. Trong đó, nếu tách riêng phần tiền "học phí" mỗi tháng của HSSV học từng bậc học:

* Bậc Cao đẳng (ngành, nghề): 940.000đ/tháng; * Riêng ngành, nghề Kế toán: 780.000đ/tháng.

DỰ KIẾN DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN HỌC PHÍ MIỄN, GIẢM
THÔNG BÁO

Số:  1500 /TB-CĐKTCT-HCQT

(NHU CẦU CẤP BÙ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2023-CỦA HỌC KỲ 1 KHÓA 2023 )

        2. Số tháng sẽ được nhận lại tiền cấp bù thuộc tiêu chuẩn học kỳ  theo danh sách này là 4 
tháng.

THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (MG: 100% HP)I/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí BQ/tháng Mã SV

NhânĐinh Hữu CÐ ÔTÔ 23E1 04/02/2005 940.000 3.760.000940.0000302231349

TàiNguyễn Văn CÐ ÔTÔ 23E2 13/12/2005 940.000 3.760.000940.0000302231365

DuyVũ Đình CÐ Đ, ĐT 23A3 31/05/2005 940.000 3.760.000940.0000303231020

NamVũ Hải CÐ NL 23B4 31/10/2005 940.000 3.760.000940.0000304231147

KiệtNguyễn Tuấn CÐ CĐT 23B5 19/07/2000 940.000 3.760.000940.0000307231123

PhúcHồ Nguyễn Tấn CÐ ĐTTT 23A6 26/03/2005 940.000 3.760.000940.0000308231047

ThịnhLê Quang CÐ TĐ 23C7 26/04/2005 940.000 3.760.000940.0000309231248

NhưLê Quỳnh CÐ KTDN 23A8 09/02/1998 780.000 3.120.000780.0000312231027

KhangNguyễn Văn CÐN QTM 23A9 08/06/2005 940.000 3.760.000940.0000468231037

CỘNG: 33.200.000

HSSV MỒ CÔI CẢ CHA LẪN MẸ/ĐƯỢC HƯỞNG TC XÃ HỘI HÀNG THÁNG  (MG:100% HP)II/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí BQ/tháng Mã SV

NhânNguyễn Đức Cao CÐ TH 23D1 13/03/2005 940.000 3.760.000940.0000306231315

CỘNG: 3.760.000
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HSSV KHUYẾT TẬT (MG: 100% HP)III/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí BQ/tháng Mã SV

NhânNguyễn Trọng CÐ Đ, ĐT 23B1 13/12/2005 940.000 3.760.000940.0000303231152

LâmMai Thanh CÐ Đ, ĐT 23F2 19/09/2005 940.000 3.760.000940.0000303231516

HiếuNguyễn Ngọc CÐ TH 23A3 07/06/2005 940.000 3.760.000940.0000306231022

ThànhBùi Bá CÐN SCCK 234 23/01/2005 940.000 3.760.000940.0000462231056

CỘNG: 15.040.000

HSSV DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO/C.NGHÈO  (MG: 100% HP)IV/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí BQ/tháng Mã SV

GiaQuảng Hoàng CÐ TĐ 23A1 07/11/2004 940.000 3.760.000940.0000309231017

ToànLữ Xuân CÐN CGKL 23B2 14/03/2005 940.000 3.760.000940.0000461231135

LựcChâu Tấn CÐN ĐCN 23A3 30/05/2005 940.000 3.760.000940.0000466231039

TuấnHuỳnh Minh CÐN ĐTCN 23B4 19/12/2005 940.000 3.760.000940.0000467231114

CỘNG: 15.040.000

HSSV NGƯỜI DTTS  ÍT NGƯỜI Ở VÙNG KT-XH ĐẶC BiỆT KHÓ KHĂN  (MG: 70% HP)V/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí BQ/tháng Mã SV

LộcHuỳnh Phước CÐ ÔTÔ 23D1 06/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231275

BảoKhay Văn CÐ Đ, ĐT 23E2 13/03/2003 658.000 2.632.000940.0000303231385

TínTạ Trọng CÐ NL 23D3 08/12/2003 658.000 2.632.000940.0000304231356

JuchKpuih CÐ ĐTTT 23B4 03/01/2005 658.000 2.632.000940.0000308231120

NểuNtơr Ha CÐN HÀN 235 05/03/2003 658.000 2.632.000940.0000463231019

CỘNG: 13.160.000

HSSV NGHỀ HỌC NẶNG NHỌC-ĐỘC HẠI-NGUY HiỂM  (MG: 70% HP)VI/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí BQ/tháng Mã SV

AnNguyễn Hoàng Thái CÐ CK 23A1 02/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231001

BảoHuỳnh Quốc CÐ CK 23A2 07/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231002

BảoLê Quốc CÐ CK 23A3 26/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231003

BảoNguyễn Chí CÐ CK 23A4 25/12/2004 658.000 2.632.000940.0000301231004

DuyHà Thanh Tuấn CÐ CK 23A5 12/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231005

DuyHồ Trường CÐ CK 23A6 22/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231006

DũngLê Nguyễn Chí CÐ CK 23A7 03/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231007

DựĐoàn Anh CÐ CK 23A8 25/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231008

ĐạtPhạm Phát CÐ CK 23A9 02/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231009

ĐạtTôn Thất CÐ CK 23A10 29/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231010

ĐạtTừ Phạm Tiến CÐ CK 23A11 21/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231012

ĐứcHuỳnh Công CÐ CK 23A12 22/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231013

HàLưu Trưởng CÐ CK 23A13 07/03/2003 658.000 2.632.000940.0000301231014

HảiNguyễn Thanh CÐ CK 23A14 06/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231015
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HậuTrần Tấn CÐ CK 23A15 10/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231016

HoàngNguyễn Huy CÐ CK 23A16 12/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231018

HoàngVõ Thanh CÐ CK 23A17 16/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231019

HuyTrần Văn CÐ CK 23A18 10/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231021

HưngTrần Văn CÐ CK 23A19 13/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231022

KhaHuỳnh Thanh CÐ CK 23A20 16/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231023

KhaNguyễn Minh CÐ CK 23A21 22/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231024

KhanBùi Văn CÐ CK 23A22 02/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231025

KhoaNguyễn Ngọc Anh CÐ CK 23A23 09/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231026

KỳNguyễn Trung CÐ CK 23A24 27/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231029

LộcKim Tích CÐ CK 23A25 06/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231030

LợiHuỳnh Đại CÐ CK 23A26 06/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231031

MinJeong Sang CÐ CK 23A27 10/04/2004 658.000 2.632.000940.0000301231032

MinhNguyễn Công Nhật CÐ CK 23A28 17/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231033

MinhNguyễn Lê CÐ CK 23A29 02/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231035

MinhTrần Văn CÐ CK 23A30 03/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231036

NamNguyễn Hoàng Khánh CÐ CK 23A31 09/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231037

NghiệpNgô Thanh CÐ CK 23A32 24/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231038

NghĩaLê Cao CÐ CK 23A33 08/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231039

NghĩaNguyễn Trọng CÐ CK 23A34 07/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231040

NghĩaNguyễn Văn CÐ CK 23A35 30/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231041

NguyênNguyễn Trung CÐ CK 23A36 29/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231042

NhànNguyễn Thanh CÐ CK 23A37 14/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231043

NhậtĐặng Anh CÐ CK 23A38 15/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231044

PhiVõ Hoàng CÐ CK 23A39 06/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231045

PhúcLưu Hoàng CÐ CK 23A40 20/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231046

PhúcPhan Huy CÐ CK 23A41 06/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231047

PhươngLữ Ngọc CÐ CK 23A42 24/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231048

PhướcNguyễn Thanh CÐ CK 23A43 25/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231049

PhướcVõ Hoài Bảo CÐ CK 23A44 13/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231050

QuíĐàm Thanh CÐ CK 23A45 31/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231052

QuyếnNguyễn Văn CÐ CK 23A46 01/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231053

TàiHuỳnh Tấn CÐ CK 23A47 29/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231054

TâmCao Kiến CÐ CK 23A48 22/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231055

TânNguyễn Ngọc Minh CÐ CK 23A49 01/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231056

ThanhNguyễn Chí CÐ CK 23A50 10/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231057

TháiVõ Hoàng CÐ CK 23A51 24/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231058

ThiệnLâm Quốc CÐ CK 23A52 18/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231059

ThiệnNguyễn Trọng CÐ CK 23A53 07/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231060

ThoạiNgô Văn CÐ CK 23A54 10/12/2004 658.000 2.632.000940.0000301231061

ThuậnDương Minh CÐ CK 23A55 13/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231062

ThuậnHuỳnh Lê CÐ CK 23A56 06/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231063

ThuậnVương Minh CÐ CK 23A57 01/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231064

TínTrần Trung CÐ CK 23A58 27/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231066

TrânNguyễn Vĩ Khánh CÐ CK 23A59 12/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231068

TrọngLê Quốc CÐ CK 23A60 03/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231069

TuânNguyễn Minh CÐ CK 23A61 31/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231070

TuấnNguyễn Anh CÐ CK 23A62 16/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231071
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TuấnPhạm Minh CÐ CK 23A63 03/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231072

TùngTạ Thanh CÐ CK 23A64 22/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231073

TúNguyễn Thanh CÐ CK 23A65 29/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231074

TúNguyễn Thanh CÐ CK 23A66 22/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231075

TúThạch Lê CÐ CK 23A67 10/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231076

TúVõ Thanh CÐ CK 23A68 10/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231077

TúVương Quốc CÐ CK 23A69 16/09/2003 658.000 2.632.000940.0000301231078

VinhNguyễn Bùi Đức CÐ CK 23A70 30/12/2003 658.000 2.632.000940.0000301231080

HiểnNguyễn Vinh CÐ CK 23B71 27/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231017

ÁnhNguyễn Ngọc CÐ CK 23B72 19/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231081

BảoĐặng Hoàng Gia CÐ CK 23B73 01/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231082

BảoĐỗ Hoàng CÐ CK 23B74 31/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231083

BắcThân Văn CÐ CK 23B75 20/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231085

BửuBùi Tấn CÐ CK 23B76 25/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231086

ChươngTrịnh Nguyên CÐ CK 23B77 20/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231087

DanhLê Thành CÐ CK 23B78 23/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231088

DanhTrần Công CÐ CK 23B79 11/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231089

DiNguyễn Quốc CÐ CK 23B80 13/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231090

DuyTô Nguyễn CÐ CK 23B81 20/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231091

DũngPhan Việt CÐ CK 23B82 29/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231092

DượcNguyễn Văn CÐ CK 23B83 11/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231093

ĐạiPhạm Thành CÐ CK 23B84 23/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231094

ĐạtMai Tiến CÐ CK 23B85 26/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231095

ĐạtTrần Chí CÐ CK 23B86 03/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231096

ĐăngHoàng Hải CÐ CK 23B87 18/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231097

ĐăngNguyễn Hoàng Hải CÐ CK 23B88 01/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231098

ÊbanY Zuyn CÐ CK 23B89 08/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231099

GiangTrần Hoàng CÐ CK 23B90 06/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231100

HảiLê Hoàng CÐ CK 23B91 05/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231101

HânTrần Hồ Minh CÐ CK 23B92 02/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231102

HậuTrần Hưng CÐ CK 23B93 11/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231103

HiếuNguyễn Minh CÐ CK 23B94 20/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231104

HọcNguyễn Thái CÐ CK 23B95 15/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231105

HợpTrần Mạnh CÐ CK 23B96 21/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231106

HuyPhan Gia CÐ CK 23B97 29/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231108

KhangTrương Ngọc CÐ CK 23B98 25/06/2004 658.000 2.632.000940.0000301231109

KhảiNguyễn Hoàn CÐ CK 23B99 26/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231110

KhảiTrương Tiến CÐ CK 23B100 02/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231111

KhoaNguyễn Đăng CÐ CK 23B101 01/09/2004 658.000 2.632.000940.0000301231112

KhoaNguyễn Đăng CÐ CK 23B102 21/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231113

KhôiBùi Sỹ CÐ CK 23B103 22/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231114

KhôiLê Minh CÐ CK 23B104 26/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231115

KhươngNguyễn Phú CÐ CK 23B105 19/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231116

KiênĐiền Trung CÐ CK 23B106 09/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231117

LinhHuỳnh Nhựt CÐ CK 23B107 16/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231118

LộcNguyễn Tấn CÐ CK 23B108 29/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231119

LộcVõ Tấn CÐ CK 23B109 21/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231120

LượngLữ Nghi CÐ CK 23B110 09/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231122
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NamĐặng Hoàng CÐ CK 23B111 17/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231123

NghĩaNguyễn Trọng CÐ CK 23B112 29/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231124

NhânLê Hữu CÐ CK 23B113 02/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231126

NhânNguyễn Thiện CÐ CK 23B114 01/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231127

NhậtTrần Minh CÐ CK 23B115 07/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231128

PhátNguyễn Tấn CÐ CK 23B116 18/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231129

PhátTrương Tấn CÐ CK 23B117 22/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231130

PhongTrần Dương Thanh CÐ CK 23B118 15/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231131

PhúcPhan Đình CÐ CK 23B119 17/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231132

PhúcVũ Vĩnh CÐ CK 23B120 28/03/2004 658.000 2.632.000940.0000301231133

PhướcLương Thành CÐ CK 23B121 13/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231134

PhướcNguyễn Thành CÐ CK 23B122 21/04/2004 658.000 2.632.000940.0000301231135

QuânVõ Khánh CÐ CK 23B123 24/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231136

TânNguyễn Nhật CÐ CK 23B124 31/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231137

ThànhPhạm Duy CÐ CK 23B125 19/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231138

ThắngLê Minh CÐ CK 23B126 03/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231139

ThắngVõ Toàn CÐ CK 23B127 15/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231140

ThịnhTrần Phúc CÐ CK 23B128 29/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231141

ThơmTrương Lê Ngọc CÐ CK 23B129 23/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231143

ThuậnNgô Lê Minh CÐ CK 23B130 23/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231144

ThuậnNguyễn Minh CÐ CK 23B131 22/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231145

ThuậnNguyễn Minh CÐ CK 23B132 20/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231146

ThứcPhạm Trí CÐ CK 23B133 22/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231147

TiềnPhan Minh CÐ CK 23B134 19/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231148

TìnhPhạm Nguyễn Anh CÐ CK 23B135 17/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231149

ToànHồ Lê Đức CÐ CK 23B136 13/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231150

TríTrần Văn CÐ CK 23B137 16/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231151

TrungNguyễn Thành CÐ CK 23B138 02/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231152

TrườngNguyễn Trung CÐ CK 23B139 05/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231153

TrườngVỏ Nhựt CÐ CK 23B140 09/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231154

TrướcLê Minh CÐ CK 23B141 22/01/1998 658.000 2.632.000940.0000301231155

TuấnNguyễn Thanh CÐ CK 23B142 15/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231156

TúLê Trần Anh CÐ CK 23B143 24/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231157

VũNguyễn Thanh CÐ CK 23B144 26/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231159

ÝTrần Thành CÐ CK 23B145 03/07/2003 658.000 2.632.000940.0000301231160

AnhNguyễn Quý CÐ CK 23C146 16/09/2004 658.000 2.632.000940.0000301231161

BảoNguyễn Minh CÐ CK 23C147 28/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231163

BảoTrịnh Gia CÐ CK 23C148 13/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231164

BằngNguyễn Phương CÐ CK 23C149 01/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231165

BắcSử Hữu CÐ CK 23C150 08/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231166

CảnhNguyễn Văn CÐ CK 23C151 08/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231167

ChâuNguyễn Tùng CÐ CK 23C152 18/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231168

DươngTrần Khánh CÐ CK 23C153 09/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231169

DươngTrần Xuân Linh CÐ CK 23C154 22/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231170

ĐàiVõ Anh CÐ CK 23C155 01/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231171

ĐạtNguyễn Cao CÐ CK 23C156 09/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231172

ĐạtNguyễn Phát CÐ CK 23C157 20/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231173

ĐạtNguyễn Thành CÐ CK 23C158 28/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231174
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ĐứcTrần CÐ CK 23C159 25/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231176

HàoNguyễn Văn Vĩ CÐ CK 23C160 24/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231178

HậuNguyễn Phúc CÐ CK 23C161 22/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231179

HiểnHuỳnh Minh CÐ CK 23C162 29/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231180

HiếuNguyễn Công CÐ CK 23C163 03/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231181

HiếuNguyễn Hữu CÐ CK 23C164 21/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231182

HoàĐặng Thái CÐ CK 23C165 06/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231183

HòaBùi Thuận CÐ CK 23C166 20/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231184

HuyNguyễn Trường CÐ CK 23C167 01/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231185

HuyTrần Phạm Đức CÐ CK 23C168 22/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231186

KhangĐoàn Nguyễn Duy CÐ CK 23C169 17/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231188

KhoaPhạm Minh CÐ CK 23C170 03/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231189

KhoaVũ Đức CÐ CK 23C171 11/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231190

KiênPhan Trung CÐ CK 23C172 23/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231192

LongNguyễn Hoàng CÐ CK 23C173 07/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231194

LongNguyễn Hoàng Hải CÐ CK 23C174 23/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231195

LongPhạm Thành CÐ CK 23C175 20/10/2004 658.000 2.632.000940.0000301231196

LộcHồ Đắc CÐ CK 23C176 01/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231197

LợiLê Tấn CÐ CK 23C177 14/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231198

LượngNguyễn Tấn CÐ CK 23C178 22/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231199

LượngNguyễn Văn CÐ CK 23C179 13/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231200

MạnhNguyễn Đức CÐ CK 23C180 20/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231201

NamNguyễn Hoàng CÐ CK 23C181 06/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231202

NamNguyễn Vũ Nhật CÐ CK 23C182 12/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231203

NamTrần Thanh CÐ CK 23C183 06/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231204

NgânTrần Nhật CÐ CK 23C184 14/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231205

NgọcHuỳnh Thành CÐ CK 23C185 06/09/2004 658.000 2.632.000940.0000301231206

NhãNguyễn Thanh CÐ CK 23C186 21/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231207

NhânĐinh Trọng CÐ CK 23C187 29/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231208

NhânNguyễn Hữu CÐ CK 23C188 27/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231209

NhậtNguyễn Huỳnh Minh CÐ CK 23C189 31/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231210

PhaLê Đông CÐ CK 23C190 30/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231211

PhátTrịnh Thành CÐ CK 23C191 17/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231212

PhúcNguyễn Trọng CÐ CK 23C192 26/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231214

PhúcNguyễn Trọng Thiên CÐ CK 23C193 19/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231215

PhướcNguyễn Hữu CÐ CK 23C194 29/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231216

SangPhan Lê CÐ CK 23C195 15/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231217

TàiQuãng Trọng Tấn CÐ CK 23C196 08/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231218

ThànhBùi Ngọc CÐ CK 23C197 30/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231219

ThànhHồ Đỗ Đông CÐ CK 23C198 11/08/2003 658.000 2.632.000940.0000301231220

ThànhHuỳnh Ngọc CÐ CK 23C199 03/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231221

ThànhTrương Kim CÐ CK 23C200 24/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231222

ThắngLê Quang CÐ CK 23C201 25/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231223

ThắngNguyễn Toàn CÐ CK 23C202 16/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231224

ThiệnTrần Minh Hoàng CÐ CK 23C203 01/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231225

ThịnhNguyễn Đức CÐ CK 23C204 24/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231226

ThọLý Trọng CÐ CK 23C205 27/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231227

ThôngNguyễn Hoàng CÐ CK 23C206 15/09/2004 658.000 2.632.000940.0000301231228
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ThuậnNguyễn Hữu CÐ CK 23C207 16/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231229

ThuậnTrần Thanh CÐ CK 23C208 04/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231230

ThưThạch Minh CÐ CK 23C209 06/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231231

ToànHoàng Quang CÐ CK 23C210 06/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231232

TrãiĐặng Thanh CÐ CK 23C211 19/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231233

TríNguyễn Minh CÐ CK 23C212 26/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231234

TrườngĐặng Xuân CÐ CK 23C213 02/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231235

TrườngNguyễn Phạm Duy CÐ CK 23C214 27/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231236

TuấnNguyễn Hoàng CÐ CK 23C215 02/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231237

ViệtNguyễn Anh CÐ CK 23C216 02/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231238

VĩNguyễn Kiến CÐ CK 23C217 07/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231239

AnNguyễn Trường CÐ CK 23D218 09/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231240

AnhVõ Lê Thái CÐ CK 23D219 11/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231241

BảoNguyễn Lê Chí CÐ CK 23D220 03/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231242

BảoSầm Minh CÐ CK 23D221 18/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231244

ChánhHuỳnh Công CÐ CK 23D222 02/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231246

DuyNguyễn Huỳnh Khánh CÐ CK 23D223 26/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231248

DuyNguyễn Thanh CÐ CK 23D224 04/06/2004 658.000 2.632.000940.0000301231249

DựĐoàn Thành CÐ CK 23D225 24/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231250

ĐanNguyễn Huỳnh Huy CÐ CK 23D226 20/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231251

HậuNguyễn Trung CÐ CK 23D227 05/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231253

HiểnVõ Chí CÐ CK 23D228 05/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231254

HiếuNguyễn Bá CÐ CK 23D229 30/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231255

HoàngĐỗ Văn CÐ CK 23D230 05/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231256

HuyVõ Khắc CÐ CK 23D231 09/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231258

HưngNguyễn Quang CÐ CK 23D232 27/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231259

KhangĐoàn Minh CÐ CK 23D233 23/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231260

KhangNguyễn Dương CÐ CK 23D234 25/04/2004 658.000 2.632.000940.0000301231261

KhangTrần Minh CÐ CK 23D235 08/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231262

KhanhVõ Duy CÐ CK 23D236 30/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231263

KiệtNguyễn Tuấn CÐ CK 23D237 13/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231266

KiệtNguyễn Tuấn CÐ CK 23D238 22/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231267

LongLê Nguyễn Phi CÐ CK 23D239 02/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231269

LongPhạm Văn CÐ CK 23D240 31/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231270

LộcNguyễn Phát CÐ CK 23D241 17/04/2004 658.000 2.632.000940.0000301231271

LộcPhạm Thành CÐ CK 23D242 16/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231272

LộcTrần Tấn CÐ CK 23D243 02/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231273

LươngVũ Đặng Thừa CÐ CK 23D244 05/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231274

MạnhNguyễn Quốc CÐ CK 23D245 18/12/2004 658.000 2.632.000940.0000301231275

MẫnHàng Duy CÐ CK 23D246 11/05/2004 658.000 2.632.000940.0000301231276

MinhVõ Nguyễn Hoàng CÐ CK 23D247 01/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231278

NghĩaĐinh Trọng CÐ CK 23D248 14/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231279

NghĩaTrần Trung Hiếu CÐ CK 23D249 15/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231281

NguyênVõ Hoàng CÐ CK 23D250 18/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231283

NhấtChu Minh CÐ CK 23D251 30/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231284

NhớNguyễn Thành CÐ CK 23D252 09/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231285

NhuậnNguyễn Phú CÐ CK 23D253 24/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231286

NhựtHuỳnh Minh CÐ CK 23D254 29/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231287
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PhátCao Hoàng CÐ CK 23D255 26/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231288

PhongLê Thanh CÐ CK 23D256 13/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231289

PhongTrần Dương CÐ CK 23D257 26/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231290

QuangNguyễn Minh CÐ CK 23D258 04/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231291

QuangTrương Phan Nhật CÐ CK 23D259 22/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231292

QuânNguyễn Hồng CÐ CK 23D260 27/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231293

SơnNguyễn Hoàng CÐ CK 23D261 10/07/2003 658.000 2.632.000940.0000301231294

TàiNguyễn Tấn CÐ CK 23D262 29/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231295

TâmNguyễn Nhựt CÐ CK 23D263 03/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231296

TânLê Minh CÐ CK 23D264 23/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231297

ThanhNguyễn Tuấn CÐ CK 23D265 26/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231298

TháiHuỳnh Vĩ CÐ CK 23D266 04/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231299

ThiệnLương Huỳnh Bảo CÐ CK 23D267 08/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231300

ThịnhBùi Hùng CÐ CK 23D268 17/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231301

ThịnhMang Đức CÐ CK 23D269 11/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231302

ThươngĐặng Văn CÐ CK 23D270 03/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231304

TínLê Trung CÐ CK 23D271 07/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231305

TriềuDương Quang CÐ CK 23D272 11/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231306

TríNguyễn Đức CÐ CK 23D273 14/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231307

TrọngNguyễn Anh CÐ CK 23D274 26/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231309

TrọngTrần Phước CÐ CK 23D275 24/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231310

TrựcLê Trung CÐ CK 23D276 26/08/2004 658.000 2.632.000940.0000301231311

TuấnTrần Quốc CÐ CK 23D277 01/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231313

TuốtChau CÐ CK 23D278 05/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231314

VinhLầu Quang CÐ CK 23D279 28/07/2004 658.000 2.632.000940.0000301231316

VĩCao Xuân CÐ CK 23D280 16/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231317

VĩTrần Phú CÐ CK 23D281 19/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231318

ÝLâm Tâm Như CÐ CK 23D282 20/11/2003 658.000 2.632.000940.0000301231319

AnVõ Lý Hoài CÐ CK 23E283 27/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231320

AnhBùi Quang CÐ CK 23E284 30/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231321

AnhSỳ Dung CÐ CK 23E285 16/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231322

BìnhNguyễn Thanh CÐ CK 23E286 07/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231323

CườngDương Tuấn CÐ CK 23E287 30/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231324

DanhLê Công CÐ CK 23E288 11/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231325

DanhQuách Thành CÐ CK 23E289 28/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231326

DuyLê Nhật Trường CÐ CK 23E290 15/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231327

DuyNguyễn Bảo CÐ CK 23E291 04/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231328

DuyVăng Đức CÐ CK 23E292 23/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231330

DũngBùi Tiến CÐ CK 23E293 24/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231331

DưBùi Khánh CÐ CK 23E294 01/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231332

DươngNguyễn Đình CÐ CK 23E295 08/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231333

ĐạtLý Tiến CÐ CK 23E296 12/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231334

ĐạtQuách Tấn CÐ CK 23E297 30/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231335

ĐằngPhạm Phi CÐ CK 23E298 25/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231336

GiangHuỳnh Trường CÐ CK 23E299 06/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231337

HàoLê Quang CÐ CK 23E300 01/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231338

HảiPhạm Nguyễn Trung CÐ CK 23E301 30/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231340

HậuNguyễn Công CÐ CK 23E302 17/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231341
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HoàngLê Phùng CÐ CK 23E303 30/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231342

HòaLê Quang CÐ CK 23E304 04/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231343

HuyNguyễn Cao Thanh CÐ CK 23E305 04/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231344

HuyPhạm Quốc CÐ CK 23E306 08/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231345

KhaNguyễn Hoàng CÐ CK 23E307 26/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231346

KhangHồ Duy CÐ CK 23E308 04/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231347

KhoaPhan Đăng CÐ CK 23E309 08/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231348

KhoaTrần Thanh CÐ CK 23E310 27/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231349

KhôiNguyễn Đăng CÐ CK 23E311 09/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231350

KhươngHồ Vũ Minh CÐ CK 23E312 21/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231351

KiênNguyễn Trung CÐ CK 23E313 26/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231352

KiênNguyễn Trung CÐ CK 23E314 21/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231353

LạcTrần Gia CÐ CK 23E315 03/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231354

LâmNguyễn Hữu CÐ CK 23E316 25/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231355

LâmPhạm Văn CÐ CK 23E317 13/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231356

LộcCù Nguyên CÐ CK 23E318 03/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231358

LợiLê Đức CÐ CK 23E319 28/02/2002 658.000 2.632.000940.0000301231359

MinhDương Hoàng CÐ CK 23E320 28/11/2004 658.000 2.632.000940.0000301231361

NamLê Hoàng Chí CÐ CK 23E321 22/02/2005 658.000 2.632.000940.0000301231362

NamPhạm Hoài CÐ CK 23E322 05/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231363

NghĩaBùi Biện Trọng CÐ CK 23E323 29/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231364

NghĩaNguyễn Trọng CÐ CK 23E324 23/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231365

NghĩaPhạm Trọng CÐ CK 23E325 09/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231366

NhânNguyễn Trung CÐ CK 23E326 16/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231367

NhấtVũ Văn CÐ CK 23E327 14/08/2001 658.000 2.632.000940.0000301231368

PhátĐặng Thành CÐ CK 23E328 14/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231369

PhátNgô Nhật CÐ CK 23E329 13/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231370

PhátNguyễn Tiến CÐ CK 23E330 17/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231371

PhongPhan Thanh CÐ CK 23E331 23/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231372

PhúNguyễn Thanh CÐ CK 23E332 24/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231373

PhúSơn Ngọc CÐ CK 23E333 13/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231374

PhúcHuỳnh Trọng CÐ CK 23E334 01/10/2005 658.000 2.632.000940.0000301231375

QuiVõ Khắc CÐ CK 23E335 02/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231376

QuyQuách Văn CÐ CK 23E336 21/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231377

TânNguyễn Minh CÐ CK 23E337 26/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231379

TháiTrần Quốc CÐ CK 23E338 09/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231380

ThànhLa Đức CÐ CK 23E339 18/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231381

TháiLê Quốc CÐ CK 23E340 23/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231382

ThắngNguyễn Minh CÐ CK 23E341 15/01/2004 658.000 2.632.000940.0000301231383

ThịnhLê Quốc CÐ CK 23E342 15/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231384

ThọNguyễn Hữu CÐ CK 23E343 10/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231385

ThưPhạm Minh CÐ CK 23E344 03/03/2005 658.000 2.632.000940.0000301231386

TiếnHồ Minh CÐ CK 23E345 26/05/2005 658.000 2.632.000940.0000301231387

TiếnMai Sỹ CÐ CK 23E346 18/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231388

TiếnNguyễn Danh Hoàng CÐ CK 23E347 27/09/2005 658.000 2.632.000940.0000301231389

TinTrương Quốc CÐ CK 23E348 04/04/2005 658.000 2.632.000940.0000301231390

TrangLê Khang CÐ CK 23E349 28/01/2005 658.000 2.632.000940.0000301231391

TríNguyễn Cao CÐ CK 23E350 01/06/2005 658.000 2.632.000940.0000301231392
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TrungĐặng Đức CÐ CK 23E351 26/07/2005 658.000 2.632.000940.0000301231393

TrựcNguyễn Anh CÐ CK 23E352 21/08/2005 658.000 2.632.000940.0000301231394

TuấnNguyễn Thanh CÐ CK 23E353 18/11/2005 658.000 2.632.000940.0000301231395

VinhTrần Công CÐ CK 23E354 31/12/2005 658.000 2.632.000940.0000301231396

AnLê Thanh CÐ ÔTÔ 23A355 08/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231001

AnNguyễn Bá CÐ ÔTÔ 23A356 02/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231002

BảoNgô Gia CÐ ÔTÔ 23A357 16/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231003

BảoNguyễn Phúc CÐ ÔTÔ 23A358 04/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231004

BềnNgô Tấn CÐ ÔTÔ 23A359 01/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231005

BìnhNguyễn Quốc CÐ ÔTÔ 23A360 10/11/2003 658.000 2.632.000940.0000302231006

BìnhPhạm Minh CÐ ÔTÔ 23A361 30/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231007

ChánhTrần Minh CÐ ÔTÔ 23A362 18/08/2004 658.000 2.632.000940.0000302231009

ChíNguyễn Minh CÐ ÔTÔ 23A363 28/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231010

ChươngNgô Nguyên CÐ ÔTÔ 23A364 20/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231011

CườngNguyễn Trung CÐ ÔTÔ 23A365 21/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231012

DuyLê Vũ CÐ ÔTÔ 23A366 01/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231013

DuyPhan Hoàng CÐ ÔTÔ 23A367 16/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231014

DuyTrần Quốc CÐ ÔTÔ 23A368 19/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231015

DươngNguyễn Khánh CÐ ÔTÔ 23A369 10/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231016

HàoVăn Gia CÐ ÔTÔ 23A370 09/05/2002 658.000 2.632.000940.0000302231017

HậuHoàng Đình CÐ ÔTÔ 23A371 11/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231018

HiếuHuỳnh Trọng CÐ ÔTÔ 23A372 28/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231019

HiếuNguyễn Minh CÐ ÔTÔ 23A373 20/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231020

HiếuVũ Xuân CÐ ÔTÔ 23A374 10/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231021

HoàPhạm Quốc CÐ ÔTÔ 23A375 06/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231022

HoàngPhan Duy CÐ ÔTÔ 23A376 17/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231023

HuyBùi Phước CÐ ÔTÔ 23A377 18/05/2001 658.000 2.632.000940.0000302231024

HuyMai Quốc CÐ ÔTÔ 23A378 30/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231025

HùngHồ Nghĩa CÐ ÔTÔ 23A379 30/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231026

HưngĐoàn Phúc CÐ ÔTÔ 23A380 20/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231027

HưngNguyễn Thanh CÐ ÔTÔ 23A381 07/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231028

KhaPhạm Minh CÐ ÔTÔ 23A382 13/05/2002 658.000 2.632.000940.0000302231029

KhangHứa Trung CÐ ÔTÔ 23A383 25/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231030

KhảiHuỳnh Lâm CÐ ÔTÔ 23A384 04/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231031

KhánhNguyễn Hoàng CÐ ÔTÔ 23A385 20/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231032

KhoaChu Mạnh CÐ ÔTÔ 23A386 26/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231033

KhoaHuỳnh Anh CÐ ÔTÔ 23A387 22/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231034

KhoaPhạm Đăng CÐ ÔTÔ 23A388 23/07/2004 658.000 2.632.000940.0000302231035

KhôiHuỳnh Mạnh CÐ ÔTÔ 23A389 11/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231036

KhôiLê Văn CÐ ÔTÔ 23A390 02/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231037

KiệtPhan Anh CÐ ÔTÔ 23A391 02/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231038

KiệtLê Văn CÐ ÔTÔ 23A392 09/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231039

KiệtTrần Tuấn CÐ ÔTÔ 23A393 17/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231040

LâmTrần CÐ ÔTÔ 23A394 29/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231041

LongTrịnh Hoàng CÐ ÔTÔ 23A395 11/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231042

LộcMai Đức CÐ ÔTÔ 23A396 03/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231043

LựcLê Văn CÐ ÔTÔ 23A397 17/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231044

MinhNguyễn Quang CÐ ÔTÔ 23A398 26/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231045
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NamThái Hoàng CÐ ÔTÔ 23A399 16/10/2004 658.000 2.632.000940.0000302231046

NguyênTrần Thành CÐ ÔTÔ 23A400 29/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231047

NhãBùi Tuấn CÐ ÔTÔ 23A401 17/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231048

NhânLê Hoàng Trí CÐ ÔTÔ 23A402 29/03/2001 658.000 2.632.000940.0000302231049

NhânNguyễn Thành CÐ ÔTÔ 23A403 09/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231050

NhânVõ Đức CÐ ÔTÔ 23A404 10/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231051

NhấtPhạm Đăng CÐ ÔTÔ 23A405 04/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231052

PhátNguyễn Huỳnh Thành CÐ ÔTÔ 23A406 20/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231053

PhiDương Thành CÐ ÔTÔ 23A407 25/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231054

PhúcLê Hoàng CÐ ÔTÔ 23A408 24/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231055

QuânĐỗ Tấn Minh CÐ ÔTÔ 23A409 28/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231057

QuânTrần Vũ Minh CÐ ÔTÔ 23A410 10/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231058

QuíĐặng Đỗ CÐ ÔTÔ 23A411 07/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231059

SơnTiêu Minh CÐ ÔTÔ 23A412 28/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231060

ThắngHuỳnh Cao Hữu CÐ ÔTÔ 23A413 09/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231061

ThắngLý Tùng Bé CÐ ÔTÔ 23A414 19/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231062

ThiệnLê Ngọc CÐ ÔTÔ 23A415 27/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231063

ThịnhNguyễn Châu Phúc CÐ ÔTÔ 23A416 15/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231064

TiếnNguyễn Thành CÐ ÔTÔ 23A417 26/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231065

ToànNguyễn Quốc CÐ ÔTÔ 23A418 08/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231067

TríNguyễn Minh CÐ ÔTÔ 23A419 31/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231068

TrungPhạm Thanh CÐ ÔTÔ 23A420 27/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231069

TrungVõ Anh CÐ ÔTÔ 23A421 03/08/2004 658.000 2.632.000940.0000302231070

TuấnPhạm Minh CÐ ÔTÔ 23A422 17/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231071

TùngPhan Ngọc CÐ ÔTÔ 23A423 04/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231072

VangNguyễn Mỹ CÐ ÔTÔ 23A424 03/04/2004 658.000 2.632.000940.0000302231073

VinhDương Bân CÐ ÔTÔ 23A425 01/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231074

VũNguyễn Anh CÐ ÔTÔ 23A426 19/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231075

VũNguyễn Tuấn CÐ ÔTÔ 23A427 01/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231076

VỹMạc Chí CÐ ÔTÔ 23A428 18/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231077

VỹNguyễn Lương Triệu CÐ ÔTÔ 23A429 19/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231078

AnNguyễn Khắc CÐ ÔTÔ 23B430 22/03/2004 658.000 2.632.000940.0000302231079

AnPhùng Trần Nhật CÐ ÔTÔ 23B431 25/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231080

AnhNguyễn Bảo Hoàng CÐ ÔTÔ 23B432 25/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231081

AnhPhan Mạnh Hà CÐ ÔTÔ 23B433 06/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231082

BảoBùi Khắc CÐ ÔTÔ 23B434 18/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231083

BảoĐào Ngọc CÐ ÔTÔ 23B435 18/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231084

BảoNguyễn Chí CÐ ÔTÔ 23B436 01/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231085

BảoNguyễn Gia CÐ ÔTÔ 23B437 09/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231086

BìnhNguyễn Hữu CÐ ÔTÔ 23B438 26/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231088

CảnhNguyễn Văn CÐ ÔTÔ 23B439 10/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231089

CôngPhạm Đình CÐ ÔTÔ 23B440 23/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231090

DuyNguyễn Anh CÐ ÔTÔ 23B441 15/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231091

DuyNguyễn Bảo CÐ ÔTÔ 23B442 24/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231092

DuyPhan Xuân CÐ ÔTÔ 23B443 05/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231093

DuyTống Phạm Phương CÐ ÔTÔ 23B444 18/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231094

DũngLại Tấn Thành CÐ ÔTÔ 23B445 27/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231095

DũngNguyễn Hữu CÐ ÔTÔ 23B446 16/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231096
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ĐạtNguyễn Phát CÐ ÔTÔ 23B447 27/05/2004 658.000 2.632.000940.0000302231097

ĐạtNguyễn Thành CÐ ÔTÔ 23B448 10/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231098

ĐạtNguyễn Tuấn CÐ ÔTÔ 23B449 12/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231099

ĐăngHà Hải CÐ ÔTÔ 23B450 20/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231100

EmNguyễn Văn Thắng CÐ ÔTÔ 23B451 30/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231101

HàoĐoàn Nguyễn Anh CÐ ÔTÔ 23B452 21/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231102

HảiĐinh Văn CÐ ÔTÔ 23B453 03/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231103

HảiNguyễn Nhật CÐ ÔTÔ 23B454 11/07/2004 658.000 2.632.000940.0000302231104

HuyChâu Quốc CÐ ÔTÔ 23B455 03/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231105

HuyTrần Nhật CÐ ÔTÔ 23B456 30/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231106

HưngNguyễn Gia CÐ ÔTÔ 23B457 24/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231107

KhangLâm Tấn CÐ ÔTÔ 23B458 20/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231108

KhangLê Nguyên CÐ ÔTÔ 23B459 28/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231109

KhangNguyễn Mạnh CÐ ÔTÔ 23B460 09/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231110

KhảiTrần Thế CÐ ÔTÔ 23B461 01/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231111

KhoaLê Đăng CÐ ÔTÔ 23B462 04/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231112

KhôiNguyễn Hoàng Đăng CÐ ÔTÔ 23B463 10/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231113

KiệtPhạm Hồ Công CÐ ÔTÔ 23B464 18/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231115

LâmNguyễn Xuân CÐ ÔTÔ 23B465 17/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231116

LongNguyễn Thái Thành CÐ ÔTÔ 23B466 29/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231117

LongTrần Doãn Bảo CÐ ÔTÔ 23B467 17/07/2000 658.000 2.632.000940.0000302231118

LuânMai Minh CÐ ÔTÔ 23B468 02/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231119

LuânTô Hoàng CÐ ÔTÔ 23B469 03/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231120

MinhTrần Anh CÐ ÔTÔ 23B470 26/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231121

MỹNguyễn Ngọc Anh CÐ ÔTÔ 23B471 10/11/2004 658.000 2.632.000940.0000302231122

NghĩaHuỳnh Hữu CÐ ÔTÔ 23B472 27/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231124

NghĩaPhan Hiếu CÐ ÔTÔ 23B473 30/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231125

NguyênNguyễn Trường Nhật CÐ ÔTÔ 23B474 06/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231126

NhânNgô Kế Thành CÐ ÔTÔ 23B475 26/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231127

NhânPhạm Trọng CÐ ÔTÔ 23B476 20/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231128

NhậtBùi Nguyễn Quang CÐ ÔTÔ 23B477 01/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231129

PhátPhan Lê Thành CÐ ÔTÔ 23B478 14/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231130

PhátThái Thành CÐ ÔTÔ 23B479 11/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231131

PhátVõ Kim CÐ ÔTÔ 23B480 18/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231132

PhongNguyễn Hoài CÐ ÔTÔ 23B481 06/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231133

PhúTrần Gia CÐ ÔTÔ 23B482 21/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231134

PhúcLê Trọng CÐ ÔTÔ 23B483 23/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231135

PhươngPhạm Công Hoàng CÐ ÔTÔ 23B484 05/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231136

QuânLê Thanh CÐ ÔTÔ 23B485 08/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231137

SựPhan Văn CÐ ÔTÔ 23B486 14/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231138

TàiTrương Hữu CÐ ÔTÔ 23B487 12/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231139

TânNguyễn Huỳnh Nhật CÐ ÔTÔ 23B488 05/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231140

TháiĐoàn Quốc CÐ ÔTÔ 23B489 28/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231141

TháiPhạm Quốc CÐ ÔTÔ 23B490 15/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231142

ThiênTrần Tiểu CÐ ÔTÔ 23B491 28/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231143

ThuậnVăn Trần Gia CÐ ÔTÔ 23B492 14/09/2003 658.000 2.632.000940.0000302231144

ThụyHoàng Ngọc CÐ ÔTÔ 23B493 19/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231145

ThườngNguyễn Văn CÐ ÔTÔ 23B494 31/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231146
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TínLương Hữu CÐ ÔTÔ 23B495 20/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231147

TínNguyễn Đặng Trung CÐ ÔTÔ 23B496 03/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231148

TínNguyễn Trần Trung CÐ ÔTÔ 23B497 26/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231149

TriệuTrương Quốc CÐ ÔTÔ 23B498 08/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231150

TrọngNguyễn Trần Bình CÐ ÔTÔ 23B499 21/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231151

TrườngKhổng Huỳnh Minh CÐ ÔTÔ 23B500 08/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231152

TrườngTrần Nhật CÐ ÔTÔ 23B501 31/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231153

TuấnTrần Hoàng CÐ ÔTÔ 23B502 07/06/2004 658.000 2.632.000940.0000302231154

TườngNguyễn Trí CÐ ÔTÔ 23B503 18/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231155

VinhCáy Hiền CÐ ÔTÔ 23B504 17/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231156

AnNguyễn Tú CÐ ÔTÔ 23C505 14/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231157

AnhNguyễn Tuấn CÐ ÔTÔ 23C506 17/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231158

AnhNguyễn Việt Hải CÐ ÔTÔ 23C507 24/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231159

AnhPhạm Quốc CÐ ÔTÔ 23C508 21/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231160

BảoNguyễn Chí CÐ ÔTÔ 23C509 15/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231161

BảoNguyễn Gia CÐ ÔTÔ 23C510 08/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231162

BảoNguyễn Phạm Gia CÐ ÔTÔ 23C511 11/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231163

DanhĐặng Hữu CÐ ÔTÔ 23C512 02/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231165

DuyNguyễn Minh CÐ ÔTÔ 23C513 09/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231166

DuyNguyễn Thanh CÐ ÔTÔ 23C514 05/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231167

DuyVõ Thanh CÐ ÔTÔ 23C515 27/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231168

DũngLê Ngọc CÐ ÔTÔ 23C516 13/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231169

ĐạtDương Thành CÐ ÔTÔ 23C517 22/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231170

ĐạtLê Quốc CÐ ÔTÔ 23C518 28/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231171

ĐạtVõ Tấn CÐ ÔTÔ 23C519 08/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231172

ĐiềnLê Thanh CÐ ÔTÔ 23C520 06/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231173

ĐứcNguyễn Văn CÐ ÔTÔ 23C521 23/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231174

ĐứcVũ Hoàng Minh CÐ ÔTÔ 23C522 09/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231175

GiangLê Thanh CÐ ÔTÔ 23C523 01/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231176

GiangTrần Vũ Hoàng CÐ ÔTÔ 23C524 04/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231177

HàNguyễn Hồng CÐ ÔTÔ 23C525 01/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231178

HàoPhạm Văn CÐ ÔTÔ 23C526 31/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231179

HuyNguyễn Minh CÐ ÔTÔ 23C527 09/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231181

HùngLưu Quốc CÐ ÔTÔ 23C528 21/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231182

KhangĐỗ Hữu Nhật CÐ ÔTÔ 23C529 09/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231183

KhangTrần Hoàng CÐ ÔTÔ 23C530 24/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231184

KhanhNguyễn Công CÐ ÔTÔ 23C531 22/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231185

KhảiNguyễn Huỳnh Hoàng CÐ ÔTÔ 23C532 22/10/2002 658.000 2.632.000940.0000302231186

KhánhNguyễn Minh CÐ ÔTÔ 23C533 17/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231187

KhoaNguyễn Duy CÐ ÔTÔ 23C534 23/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231189

KhoaNguyễn Đăng CÐ ÔTÔ 23C535 04/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231190

KiệtNguyễn Tuấn CÐ ÔTÔ 23C536 16/12/2002 658.000 2.632.000940.0000302231191

LinhLê Quốc CÐ ÔTÔ 23C537 02/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231192

LộcNguyễn Tấn CÐ ÔTÔ 23C538 16/06/2004 658.000 2.632.000940.0000302231193

LợiNguyễn Thành CÐ ÔTÔ 23C539 25/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231194

MinhNguyễn Trọng Anh CÐ ÔTÔ 23C540 16/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231195

MinhTrịnh Hoàng CÐ ÔTÔ 23C541 17/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231196

NghĩaHuỳnh Nguyễn Chánh CÐ ÔTÔ 23C542 22/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231197
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NhânPhan Duy Thành CÐ ÔTÔ 23C543 17/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231198

NhânPhạm Lê Hoàng CÐ ÔTÔ 23C544 14/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231199

NhơnPhan Hoài CÐ ÔTÔ 23C545 25/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231200

PhátLê Văn CÐ ÔTÔ 23C546 14/08/2004 658.000 2.632.000940.0000302231201

PhátNguyễn Đại CÐ ÔTÔ 23C547 15/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231202

PhiTrần Ngọc Minh CÐ ÔTÔ 23C548 01/12/2004 658.000 2.632.000940.0000302231203

PhongTrần Thanh CÐ ÔTÔ 23C549 30/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231204

PhúcNguyễn Xuân Thiên CÐ ÔTÔ 23C550 25/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231205

SángLê Văn CÐ ÔTÔ 23C551 20/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231207

TàiPhạm Đức CÐ ÔTÔ 23C552 19/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231208

TânLê Nguyễn Hùng CÐ ÔTÔ 23C553 26/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231209

ThanhTrần Bùi Ngọc CÐ ÔTÔ 23C554 10/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231210

ThanhTrần Nhật CÐ ÔTÔ 23C555 10/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231211

TháiĐỗ Hoàng CÐ ÔTÔ 23C556 23/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231212

ThiệnNguyễn Tấn CÐ ÔTÔ 23C557 11/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231214

ThịnhPhạm Trần Hồng CÐ ÔTÔ 23C558 01/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231215

ThôngBùi Văn Tấn CÐ ÔTÔ 23C559 12/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231216

ThuậnQuách Phước CÐ ÔTÔ 23C560 09/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231217

ThuậnPhạm Nguyễn Minh CÐ ÔTÔ 23C561 17/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231218

ThuậtLê Minh CÐ ÔTÔ 23C562 22/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231219

TiếnTrần Mạnh CÐ ÔTÔ 23C563 23/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231220

TràVõ Thanh CÐ ÔTÔ 23C564 21/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231221

TrườngNguyễn Xuân CÐ ÔTÔ 23C565 06/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231222

TuấnMai Hoàng CÐ ÔTÔ 23C566 10/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231223

TuấnPhan Anh CÐ ÔTÔ 23C567 30/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231224

TúLê Huỳnh Ngọc CÐ ÔTÔ 23C568 08/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231225

TườngLê Văn CÐ ÔTÔ 23C569 01/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231227

VănNguyễn Bình CÐ ÔTÔ 23C570 12/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231228

ViệtPhạm Nguyễn Anh CÐ ÔTÔ 23C571 20/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231229

VinhÔn Thanh CÐ ÔTÔ 23C572 14/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231230

VinhPhạm Quang CÐ ÔTÔ 23C573 09/09/2003 658.000 2.632.000940.0000302231231

VinhPhạm Quang CÐ ÔTÔ 23C574 22/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231232

VũLê Thanh CÐ ÔTÔ 23C575 18/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231233

ĐăngNguyễn Khoa CÐ ÔTÔ 23C576 16/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231389

AnhNguyễn Quang Tuấn CÐ ÔTÔ 23D577 23/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231234

BảoLê Đình Quốc CÐ ÔTÔ 23D578 08/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231235

BảoNguyễn Duy CÐ ÔTÔ 23D579 30/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231236

BảoPhạm Chí CÐ ÔTÔ 23D580 10/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231237

BảoTrần Hoàng Gia CÐ ÔTÔ 23D581 15/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231238

BáchNguyễn Ngọc CÐ ÔTÔ 23D582 27/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231239

ChứcNguyễn Văn CÐ ÔTÔ 23D583 15/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231241

DanhLê Bảo CÐ ÔTÔ 23D584 26/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231242

DanhTrần Công CÐ ÔTÔ 23D585 12/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231243

DuyNguyễn Từ Quang CÐ ÔTÔ 23D586 07/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231244

DuyThái Thành CÐ ÔTÔ 23D587 03/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231245

DũngHồ Sỹ CÐ ÔTÔ 23D588 14/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231246

DũngVõ Thành CÐ ÔTÔ 23D589 13/04/2004 658.000 2.632.000940.0000302231247

ĐạtHuỳnh Phát CÐ ÔTÔ 23D590 25/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231248
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ĐạtNguyễn Gia CÐ ÔTÔ 23D591 24/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231249

ĐạtNguyễn Hồng Duy CÐ ÔTÔ 23D592 20/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231250

ĐạtNguyễn Thành CÐ ÔTÔ 23D593 18/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231251

ĐôLê Ngô Văn CÐ ÔTÔ 23D594 05/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231252

HảiMai Thanh CÐ ÔTÔ 23D595 25/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231253

HảoNguyễn Ngô Thành CÐ ÔTÔ 23D596 14/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231254

HậuNgô Nguyễn Công CÐ ÔTÔ 23D597 02/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231255

HiếuNguyễn Danh CÐ ÔTÔ 23D598 27/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231256

HiếuTrần Trung CÐ ÔTÔ 23D599 01/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231257

HiếuVũ Minh CÐ ÔTÔ 23D600 12/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231258

HoàngNguyễn Huy CÐ ÔTÔ 23D601 28/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231259

HuyBùi Nguyễn Trường CÐ ÔTÔ 23D602 06/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231260

HuyNguyễn Đức Hoàng CÐ ÔTÔ 23D603 23/04/2004 658.000 2.632.000940.0000302231261

HuyTrần Trọng CÐ ÔTÔ 23D604 15/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231262

HưngTrần Nam CÐ ÔTÔ 23D605 11/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231263

KhangHuỳnh Gia CÐ ÔTÔ 23D606 24/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231264

KhangNguyễn Duy CÐ ÔTÔ 23D607 22/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231265

KhangNguyễn Tuấn CÐ ÔTÔ 23D608 04/03/2003 658.000 2.632.000940.0000302231266

KhangPhan Trần Phúc CÐ ÔTÔ 23D609 13/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231267

KhảiNguyễn Quốc CÐ ÔTÔ 23D610 09/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231268

KhảiPhạm Thanh CÐ ÔTÔ 23D611 06/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231269

KhánhLưu Minh CÐ ÔTÔ 23D612 29/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231270

KhôiHuỳnh Vũ Phước CÐ ÔTÔ 23D613 25/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231271

KiệnTrương CÐ ÔTÔ 23D614 10/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231272

LinhNguyễn Nhật CÐ ÔTÔ 23D615 19/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231273

LongNguyễn Minh CÐ ÔTÔ 23D616 05/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231274

LuânCao Văn CÐ ÔTÔ 23D617 09/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231276

MạnhNguyễn Đức CÐ ÔTÔ 23D618 24/09/2004 658.000 2.632.000940.0000302231277

MinhTrần Quang CÐ ÔTÔ 23D619 23/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231278

NghiêmNguyễn Đoan Hoàng CÐ ÔTÔ 23D620 11/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231279

NghịTrần Trung CÐ ÔTÔ 23D621 31/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231280

NguyênHuỳnh Thanh CÐ ÔTÔ 23D622 19/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231281

NguyênKhưu Đạt CÐ ÔTÔ 23D623 12/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231282

NhânBùi Thành CÐ ÔTÔ 23D624 01/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231283

NhânTrần Trí CÐ ÔTÔ 23D625 26/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231284

PhátCao Lương Tiến CÐ ÔTÔ 23D626 27/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231285

PhátPhan Tấn CÐ ÔTÔ 23D627 03/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231286

PhiDiệp Lương CÐ ÔTÔ 23D628 15/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231287

PhúcLê Minh CÐ ÔTÔ 23D629 26/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231288

QuangHuỳnh Đăng CÐ ÔTÔ 23D630 23/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231289

QuangTrần Tiến CÐ ÔTÔ 23D631 15/06/2004 658.000 2.632.000940.0000302231290

QuânVõ Trung CÐ ÔTÔ 23D632 31/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231291

SángHồ Văn CÐ ÔTÔ 23D633 01/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231292

SơnPhạm Hoàng CÐ ÔTÔ 23D634 27/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231293

TàiMai Nguyễn Tấn CÐ ÔTÔ 23D635 20/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231294

TânChâu Minh CÐ ÔTÔ 23D636 11/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231295

TânTrần Minh CÐ ÔTÔ 23D637 07/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231296

ThanhNguyễn Vũ Hoàn CÐ ÔTÔ 23D638 19/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231297
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ThắngPhạm Hữu CÐ ÔTÔ 23D639 24/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231298

ThiNguyễn Đoàn Anh CÐ ÔTÔ 23D640 07/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231299

ThươngNguyễn Văn CÐ ÔTÔ 23D641 12/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231300

TiếnNguyễn Văn CÐ ÔTÔ 23D642 08/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231301

TínTrần Minh CÐ ÔTÔ 23D643 09/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231302

TriệuLư Bá CÐ ÔTÔ 23D644 18/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231304

TríNgô Phước CÐ ÔTÔ 23D645 30/06/2004 658.000 2.632.000940.0000302231305

TríNguyễn Phước Minh CÐ ÔTÔ 23D646 03/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231306

TrưởngBạch Trọng CÐ ÔTÔ 23D647 05/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231307

TuấnTrương Cao Công CÐ ÔTÔ 23D648 18/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231308

TùngCao Thanh CÐ ÔTÔ 23D649 29/12/2004 658.000 2.632.000940.0000302231309

VĩnhĐinh Chí CÐ ÔTÔ 23D650 26/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231310

BìnhVõ Nguyễn Thái CÐ ÔTÔ 23E651 27/07/2004 658.000 2.632.000940.0000302231311

ChuẩnNguyễn Khắc CÐ ÔTÔ 23E652 16/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231312

CườngNguyễn Mậu CÐ ÔTÔ 23E653 19/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231313

DươngNguyễn Thái CÐ ÔTÔ 23E654 03/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231314

ĐạtHà Minh CÐ ÔTÔ 23E655 28/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231315

ĐạtHà Trương Tiến CÐ ÔTÔ 23E656 18/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231316

ĐạtLâm Gia CÐ ÔTÔ 23E657 16/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231317

ĐạtNguyễn Thành CÐ ÔTÔ 23E658 25/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231318

ĐồngPhạm Văn CÐ ÔTÔ 23E659 16/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231319

ĐứcĐỗ Minh CÐ ÔTÔ 23E660 03/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231320

ĐứcLê Vũ Trọng CÐ ÔTÔ 23E661 22/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231321

ĐứcPhạm Việt CÐ ÔTÔ 23E662 28/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231322

HàoNguyễn Phú CÐ ÔTÔ 23E663 20/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231323

HàoVõ Nguyễn Anh CÐ ÔTÔ 23E664 26/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231324

HiềnPhan Đức CÐ ÔTÔ 23E665 24/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231325

HiềnPhạm Quang CÐ ÔTÔ 23E666 20/06/2000 658.000 2.632.000940.0000302231326

HiếuPhan Xuân CÐ ÔTÔ 23E667 13/10/2003 658.000 2.632.000940.0000302231327

HoàngPhạm Hồng CÐ ÔTÔ 23E668 09/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231328

HơnĐỗ Xuân CÐ ÔTÔ 23E669 09/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231329

HuyHồ Nhật CÐ ÔTÔ 23E670 02/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231330

HuyNguyễn Gia CÐ ÔTÔ 23E671 26/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231331

HuyNguyễn Phạm Gia CÐ ÔTÔ 23E672 01/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231332

HùngHồ Minh CÐ ÔTÔ 23E673 14/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231333

HưngNguyễn Kiến CÐ ÔTÔ 23E674 27/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231334

HươngTrần Thị Thu CÐ ÔTÔ 23E675 20/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231335

KhangNguyễn Thái CÐ ÔTÔ 23E676 25/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231336

KhảiĐàm Nhị CÐ ÔTÔ 23E677 11/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231337

KhảiNguyễn Quang CÐ ÔTÔ 23E678 25/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231338

KhánhLương Gia CÐ ÔTÔ 23E679 17/03/2004 658.000 2.632.000940.0000302231340

KhiêmPhan Trọng CÐ ÔTÔ 23E680 28/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231341

KhôiTrần Duy CÐ ÔTÔ 23E681 12/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231343

KiênNguyễn Trung CÐ ÔTÔ 23E682 18/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231344

KiênVõ Trung CÐ ÔTÔ 23E683 13/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231345

KiệtNguyễn Anh CÐ ÔTÔ 23E684 20/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231346

LậpLê Thành CÐ ÔTÔ 23E685 20/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231347

NghiNguyễn Vĩnh CÐ ÔTÔ 23E686 04/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231348
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NhânLâm Thành CÐ ÔTÔ 23E687 08/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231350

NhânNguyễn Thành CÐ ÔTÔ 23E688 15/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231351

NhựtNguyễn Thanh CÐ ÔTÔ 23E689 24/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231352

PhàmHuỳnh Lê Nhựt CÐ ÔTÔ 23E690 09/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231353

PhátPhạm Nguyễn Duy CÐ ÔTÔ 23E691 21/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231354

PhátTrần Tấn CÐ ÔTÔ 23E692 26/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231355

PhátVõ Thuận CÐ ÔTÔ 23E693 30/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231356

PhúTrần Thanh CÐ ÔTÔ 23E694 30/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231357

PhúcTrần Hữu CÐ ÔTÔ 23E695 18/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231358

PhúcTrần Thanh CÐ ÔTÔ 23E696 16/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231359

QuangNguyễn Minh CÐ ÔTÔ 23E697 27/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231360

QuangPhạm Vinh CÐ ÔTÔ 23E698 03/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231361

QuýTrần Phú CÐ ÔTÔ 23E699 19/04/2005 658.000 2.632.000940.0000302231362

SangHuỳnh Thanh CÐ ÔTÔ 23E700 15/10/2003 658.000 2.632.000940.0000302231363

SangHuỳnh Thanh CÐ ÔTÔ 23E701 11/09/2005 658.000 2.632.000940.0000302231364

TàiPhạm Đức CÐ ÔTÔ 23E702 08/03/2005 658.000 2.632.000940.0000302231366

TàiVõ Tấn CÐ ÔTÔ 23E703 10/02/2005 658.000 2.632.000940.0000302231367

TâmDương Khiết CÐ ÔTÔ 23E704 26/12/2005 658.000 2.632.000940.0000302231368

TânNguyễn Minh CÐ ÔTÔ 23E705 16/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231369

ThanhPhạm Văn Chế CÐ ÔTÔ 23E706 23/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231371

ThànhChâu Nhật CÐ ÔTÔ 23E707 06/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231372

ThànhLê Trần Đạt CÐ ÔTÔ 23E708 30/08/2005 658.000 2.632.000940.0000302231373

ThànhNguyễn Đức CÐ ÔTÔ 23E709 04/01/2005 658.000 2.632.000940.0000302231374

ThiệnTrần Quách CÐ ÔTÔ 23E710 04/10/2005 658.000 2.632.000940.0000302231376

ThịnhNgô Đỗ Phúc CÐ ÔTÔ 23E711 04/05/2005 658.000 2.632.000940.0000302231377

ThuậnNguyễn Minh CÐ ÔTÔ 23E712 16/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231378

TínNguyễn Trung CÐ ÔTÔ 23E713 06/07/2005 658.000 2.632.000940.0000302231381

TínVõ Đăng CÐ ÔTÔ 23E714 17/03/2004 658.000 2.632.000940.0000302231382

TínhChung CÐ ÔTÔ 23E715 02/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231383

TrọngBùi Tuấn CÐ ÔTÔ 23E716 30/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231385

TuấnThòng Minh CÐ ÔTÔ 23E717 26/06/2005 658.000 2.632.000940.0000302231386

VinhTrương Văn CÐ ÔTÔ 23E718 14/11/2005 658.000 2.632.000940.0000302231388

AnHuỳnh Hoài CÐ Đ, ĐT 23A719 31/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231001

AnNguyễn Doãn Quốc CÐ Đ, ĐT 23A720 31/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231002

AnTrần Xuân CÐ Đ, ĐT 23A721 09/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231003

AnhHoàng CÐ Đ, ĐT 23A722 25/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231004

AnhTrần Đức CÐ Đ, ĐT 23A723 25/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231005

AnhTrịnh Nguyễn Hoàng CÐ Đ, ĐT 23A724 30/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231006

AnhTrương Lê Thế CÐ Đ, ĐT 23A725 09/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231007

ÂnNguyễn Hoàng CÐ Đ, ĐT 23A726 12/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231008

BảoChung Nguyễn Gia CÐ Đ, ĐT 23A727 27/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231009

BảoHồ Chí CÐ Đ, ĐT 23A728 14/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231010

BảoNguyễn Duy CÐ Đ, ĐT 23A729 15/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231011

BảoNguyễn Gia CÐ Đ, ĐT 23A730 10/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231012

BảoVõ Duy CÐ Đ, ĐT 23A731 06/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231013

ChiếnLê Đức CÐ Đ, ĐT 23A732 11/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231014

CườngLê Minh CÐ Đ, ĐT 23A733 05/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231015

CườngNguyễn Hữu CÐ Đ, ĐT 23A734 21/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231016
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CườngNguyễn Kiên CÐ Đ, ĐT 23A735 11/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231017

DuyNguyễn Khánh CÐ Đ, ĐT 23A736 12/08/2002 658.000 2.632.000940.0000303231018

ĐạiLê Lý CÐ Đ, ĐT 23A737 29/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231021

ĐạtNguyễn Hữu CÐ Đ, ĐT 23A738 11/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231022

ĐạtNguyễn Tiến CÐ Đ, ĐT 23A739 01/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231023

ĐắcNguyễn Thành CÐ Đ, ĐT 23A740 10/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231024

ĐiềnNguyễn Võ Khánh CÐ Đ, ĐT 23A741 10/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231025

ĐôngLưu Phương CÐ Đ, ĐT 23A742 09/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231026

GiaĐinh Duy CÐ Đ, ĐT 23A743 01/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231027

HàoBùi Minh CÐ Đ, ĐT 23A744 03/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231028

HàoHuỳnh Nhật CÐ Đ, ĐT 23A745 27/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231029

HảiTrưởng Ngọc CÐ Đ, ĐT 23A746 19/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231030

HiếuNguyễn Bá CÐ Đ, ĐT 23A747 11/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231032

HoàngTrịnh Trung CÐ Đ, ĐT 23A748 16/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231034

HuyNguyễn Quốc CÐ Đ, ĐT 23A749 13/05/2004 658.000 2.632.000940.0000303231035

HuyPhạm Bảo CÐ Đ, ĐT 23A750 05/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231036

HưngĐỗ Phạm Tiến CÐ Đ, ĐT 23A751 03/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231037

HưngHuỳnh Gia CÐ Đ, ĐT 23A752 15/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231038

KhangNguyễn Duy CÐ Đ, ĐT 23A753 06/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231039

KhangTrần Thái CÐ Đ, ĐT 23A754 21/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231040

KhanhNguyễn Thanh CÐ Đ, ĐT 23A755 12/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231041

KhảiNguyễn Hồ CÐ Đ, ĐT 23A756 09/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231042

KhoaLê Anh CÐ Đ, ĐT 23A757 13/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231043

KhôiBùi Minh CÐ Đ, ĐT 23A758 11/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231044

KhôiDương Trọng CÐ Đ, ĐT 23A759 08/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231045

KiênPhan Trung CÐ Đ, ĐT 23A760 28/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231046

LiêmHuỳnh Văn CÐ Đ, ĐT 23A761 17/11/2004 658.000 2.632.000940.0000303231047

LongTrần Hữu Quang CÐ Đ, ĐT 23A762 15/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231048

LộcNguyễn Văn CÐ Đ, ĐT 23A763 25/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231049

MạnhVõ Văn CÐ Đ, ĐT 23A764 15/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231051

NghĩaVõ Trung CÐ Đ, ĐT 23A765 09/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231053

NguyênNguyễn Hoàng CÐ Đ, ĐT 23A766 18/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231054

NguyênNguyễn Trần Trọng CÐ Đ, ĐT 23A767 23/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231055

NhânCao Minh CÐ Đ, ĐT 23A768 01/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231056

NhânHuỳnh Thành CÐ Đ, ĐT 23A769 27/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231057

NhậtTrần Minh CÐ Đ, ĐT 23A770 24/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231058

PhátBùi Thiện CÐ Đ, ĐT 23A771 12/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231060

PhátNguyễn Trung CÐ Đ, ĐT 23A772 03/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231061

PhátNguyễn Vinh CÐ Đ, ĐT 23A773 16/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231062

PhiBùi Mạnh CÐ Đ, ĐT 23A774 05/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231063

PhúNguyễn Thanh CÐ Đ, ĐT 23A775 25/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231064

PhúcHoàng Ngọc CÐ Đ, ĐT 23A776 28/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231065

PhúcPhạm Duy Hoàng CÐ Đ, ĐT 23A777 15/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231067

QuânQuách Hải CÐ Đ, ĐT 23A778 31/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231068

QuốcVõ Khánh CÐ Đ, ĐT 23A779 26/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231070

SangDương Thanh CÐ Đ, ĐT 23A780 13/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231071

SangNguyễn Thanh CÐ Đ, ĐT 23A781 24/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231072

TàiLê Anh CÐ Đ, ĐT 23A782 15/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231073
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TàiNguyễn Bá Khánh CÐ Đ, ĐT 23A783 23/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231074

TàiNguyễn Tấn CÐ Đ, ĐT 23A784 06/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231075

TàiNguyễn Thành CÐ Đ, ĐT 23A785 02/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231076

TàiTrần Văn Minh CÐ Đ, ĐT 23A786 23/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231077

TâmLê Thanh CÐ Đ, ĐT 23A787 15/09/2004 658.000 2.632.000940.0000303231079

TânHoàng Mạnh CÐ Đ, ĐT 23A788 04/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231080

ThiệnNguyễn Chí CÐ Đ, ĐT 23A789 15/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231081

ThịnhTrần CÐ Đ, ĐT 23A790 18/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231082

ThoạiNguyễn Trung CÐ Đ, ĐT 23A791 10/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231083

ThuậnHuỳnh Minh CÐ Đ, ĐT 23A792 19/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231084

ThuậnVõ Văn CÐ Đ, ĐT 23A793 02/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231085

ThươngNguyễn Hoài CÐ Đ, ĐT 23A794 14/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231086

ThứcLê Hồng CÐ Đ, ĐT 23A795 18/08/2004 658.000 2.632.000940.0000303231087

TìnhPhan Thanh CÐ Đ, ĐT 23A796 30/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231088

TìnhTrần Hữu CÐ Đ, ĐT 23A797 03/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231089

TínPhạm Trung CÐ Đ, ĐT 23A798 08/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231090

TínhNguyễn Văn CÐ Đ, ĐT 23A799 25/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231091

TràNguyễn Thanh CÐ Đ, ĐT 23A800 24/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231092

TríLê Minh CÐ Đ, ĐT 23A801 28/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231093

VinhNguyễn Văn CÐ Đ, ĐT 23A802 25/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231094

VinhPhạm Thế CÐ Đ, ĐT 23A803 25/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231095

VinhThái Minh CÐ Đ, ĐT 23A804 04/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231096

AnTrần Quốc CÐ Đ, ĐT 23B805 22/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231098

AnhLê Nguyễn Kỳ CÐ Đ, ĐT 23B806 24/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231099

AnhNguyễn Quốc CÐ Đ, ĐT 23B807 20/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231100

AnhPhạm Tuấn CÐ Đ, ĐT 23B808 09/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231101

BảoLê Duy CÐ Đ, ĐT 23B809 12/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231102

BảoUông Quốc CÐ Đ, ĐT 23B810 13/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231103

ChươngNguyễn Lê Bảo CÐ Đ, ĐT 23B811 06/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231105

ChươngPhạm Huy CÐ Đ, ĐT 23B812 01/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231106

DuyHồ Hữu CÐ Đ, ĐT 23B813 29/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231108

DuyNguyễn Quốc CÐ Đ, ĐT 23B814 22/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231110

ĐạtLê Sỹ CÐ Đ, ĐT 23B815 21/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231111

ĐạtLê Tấn CÐ Đ, ĐT 23B816 09/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231112

ĐạtNguyễn Văn CÐ Đ, ĐT 23B817 24/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231114

ĐạtTrần Quốc CÐ Đ, ĐT 23B818 05/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231115

ĐịnhNguyễn Văn CÐ Đ, ĐT 23B819 04/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231116

HàoNguyễn Tấn CÐ Đ, ĐT 23B820 18/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231119

HàoPhan Minh Anh CÐ Đ, ĐT 23B821 28/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231120

HảiNguyễn Trí CÐ Đ, ĐT 23B822 09/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231121

HậuNguyễn Minh CÐ Đ, ĐT 23B823 06/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231122

HiềnMai Trung CÐ Đ, ĐT 23B824 29/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231123

HiếuNguyễn Văn CÐ Đ, ĐT 23B825 29/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231125

HiếuTrần Minh CÐ Đ, ĐT 23B826 17/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231126

HoàngĐinh Trần Thái CÐ Đ, ĐT 23B827 22/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231127

HọcLê Quang CÐ Đ, ĐT 23B828 17/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231128

HuyNguyễn Đình CÐ Đ, ĐT 23B829 21/01/2000 658.000 2.632.000940.0000303231129

HuyNguyễn Quốc CÐ Đ, ĐT 23B830 06/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231130
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HuyPhan Quốc CÐ Đ, ĐT 23B831 24/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231131

HùngBùi Ngọc CÐ Đ, ĐT 23B832 21/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231133

HùngNguyễn Đặng Tuấn CÐ Đ, ĐT 23B833 31/07/2003 658.000 2.632.000940.0000303231134

HưngHuỳnh Thanh Tuấn CÐ Đ, ĐT 23B834 23/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231135

HưngHuỳnh Việt CÐ Đ, ĐT 23B835 22/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231136

KhoaLê Ghi Anh CÐ Đ, ĐT 23B836 17/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231139

KhoaPhạm Đăng CÐ Đ, ĐT 23B837 09/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231140

KiệtNguyễn Hoàng Minh CÐ Đ, ĐT 23B838 14/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231141

LâmNguyễn Sơn CÐ Đ, ĐT 23B839 07/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231142

LẫmNguyễn Khắc CÐ Đ, ĐT 23B840 01/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231143

LinhVõ Nguyễn Nhựt CÐ Đ, ĐT 23B841 24/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231144

LongLê  Ngọc CÐ Đ, ĐT 23B842 19/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231145

LongNguyễn Trần Tiến CÐ Đ, ĐT 23B843 11/05/2000 658.000 2.632.000940.0000303231146

MãngNguyễn Văn CÐ Đ, ĐT 23B844 08/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231147

MạnhĐoàn Viết CÐ Đ, ĐT 23B845 29/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231148

MinhHoàng Nguyễn Tuấn CÐ Đ, ĐT 23B846 01/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231149

MinhNguyễn Đặng CÐ Đ, ĐT 23B847 07/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231150

MinhNguyễn Thế CÐ Đ, ĐT 23B848 02/02/2004 658.000 2.632.000940.0000303231151

PhiLượng Châu CÐ Đ, ĐT 23B849 17/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231153

PhiNguyễn Hoàng CÐ Đ, ĐT 23B850 23/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231154

PhongLê Vũ CÐ Đ, ĐT 23B851 28/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231155

PhongNguyễn Huy CÐ Đ, ĐT 23B852 26/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231156

PhúThái Quốc CÐ Đ, ĐT 23B853 18/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231157

QuỳnhPhạm Lâm CÐ Đ, ĐT 23B854 02/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231160

QuýPhạm Tiến CÐ Đ, ĐT 23B855 30/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231161

SangNguyễn Văn CÐ Đ, ĐT 23B856 10/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231162

SinhThạch Bé CÐ Đ, ĐT 23B857 25/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231163

SơnHuỳnh Thanh CÐ Đ, ĐT 23B858 22/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231164

SơnNguyễn Hồng CÐ Đ, ĐT 23B859 08/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231165

SửNguyễn Quang CÐ Đ, ĐT 23B860 14/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231166

TâmNguyễn Minh CÐ Đ, ĐT 23B861 01/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231167

TâmTrần Thanh CÐ Đ, ĐT 23B862 17/07/2003 658.000 2.632.000940.0000303231168

ThànhNguyễn Công CÐ Đ, ĐT 23B863 21/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231169

TháiNguyễn Quốc CÐ Đ, ĐT 23B864 18/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231170

ThắngLê Xuân CÐ Đ, ĐT 23B865 14/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231171

ThắngTrần Nhật CÐ Đ, ĐT 23B866 21/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231172

ThọLê Phúc CÐ Đ, ĐT 23B867 19/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231173

ThốngNguyễn Hoàng CÐ Đ, ĐT 23B868 08/10/2004 658.000 2.632.000940.0000303231174

ThuậnLâm Vĩnh CÐ Đ, ĐT 23B869 03/11/2004 658.000 2.632.000940.0000303231175

ThưTrần Anh CÐ Đ, ĐT 23B870 15/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231176

ThươngTrần Văn Bé CÐ Đ, ĐT 23B871 15/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231177

TiếnVõ Minh CÐ Đ, ĐT 23B872 25/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231178

TínhNguyễn Tấn CÐ Đ, ĐT 23B873 31/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231179

ToànTrần Phương CÐ Đ, ĐT 23B874 13/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231181

ToànTrần Quốc CÐ Đ, ĐT 23B875 15/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231182

ToànTrần Văn CÐ Đ, ĐT 23B876 08/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231183

TràVõ Đoàn Thanh CÐ Đ, ĐT 23B877 29/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231184

TrungNguyễn Đặng Minh CÐ Đ, ĐT 23B878 19/07/2003 658.000 2.632.000940.0000303231185
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TuấnDương Minh CÐ Đ, ĐT 23B879 26/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231186

TuyếnNguyễn Mạnh CÐ Đ, ĐT 23B880 26/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231187

TườngDương Quốc CÐ Đ, ĐT 23B881 18/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231188

VinhLê Chí CÐ Đ, ĐT 23B882 12/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231189

VinhNguyễn Hoàng CÐ Đ, ĐT 23B883 30/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231190

VinhTrần Thế CÐ Đ, ĐT 23B884 16/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231191

AnhNguyễn Phan Việt CÐ Đ, ĐT 23C885 22/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231195

BảoLê Hoàng Gia CÐ Đ, ĐT 23C886 07/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231197

BảoLê Trần Khoa CÐ Đ, ĐT 23C887 01/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231198

BảoNguyễn Hoàng CÐ Đ, ĐT 23C888 21/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231199

BằngTạ Hữu CÐ Đ, ĐT 23C889 07/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231200

CườngBùi Chí CÐ Đ, ĐT 23C890 26/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231201

DuyPhan Thanh CÐ Đ, ĐT 23C891 11/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231202

DuyTrần Quốc CÐ Đ, ĐT 23C892 18/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231203

DuyVõ Trường CÐ Đ, ĐT 23C893 19/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231204

ĐanNguyễn Yên CÐ Đ, ĐT 23C894 21/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231205

ĐạtĐỗ Vũ Thành CÐ Đ, ĐT 23C895 23/07/2004 658.000 2.632.000940.0000303231206

ĐứcVũ Mạnh CÐ Đ, ĐT 23C896 12/12/2002 658.000 2.632.000940.0000303231207

GiaNguyễn Hoàng CÐ Đ, ĐT 23C897 18/06/2002 658.000 2.632.000940.0000303231208

HàoĐoàn Nhật CÐ Đ, ĐT 23C898 25/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231209

HàoHồ Thái CÐ Đ, ĐT 23C899 26/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231210

HàoNgu Kiến CÐ Đ, ĐT 23C900 11/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231211

HàoTrần Phi CÐ Đ, ĐT 23C901 12/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231212

HảiTrần Ngọc CÐ Đ, ĐT 23C902 04/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231213

HânPhạm Bảo CÐ Đ, ĐT 23C903 26/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231215

HiếuKhê Thanh CÐ Đ, ĐT 23C904 02/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231216

HiếuLê Quang CÐ Đ, ĐT 23C905 16/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231217

HuyNgô Gia CÐ Đ, ĐT 23C906 29/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231219

HuyPhan Hoàng CÐ Đ, ĐT 23C907 04/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231220

HuyPhạm Quốc CÐ Đ, ĐT 23C908 30/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231222

HưngNguyễn Tuấn CÐ Đ, ĐT 23C909 05/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231223

HưngVõ Đức CÐ Đ, ĐT 23C910 21/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231224

KhaLê Minh CÐ Đ, ĐT 23C911 10/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231225

KhangNguyễn Diệp Tuấn CÐ Đ, ĐT 23C912 03/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231226

KhangNguyễn Trọng CÐ Đ, ĐT 23C913 03/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231227

KhảiNguyễn Đức CÐ Đ, ĐT 23C914 03/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231229

KhoaTrần Đăng CÐ Đ, ĐT 23C915 29/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231231

KiênVõ Trung CÐ Đ, ĐT 23C916 12/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231232

KiệtCao Anh CÐ Đ, ĐT 23C917 03/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231233

KiệtNguyễn Anh CÐ Đ, ĐT 23C918 22/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231234

KiệtNguyễn Gia CÐ Đ, ĐT 23C919 31/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231235

LâmĐặng Duy CÐ Đ, ĐT 23C920 14/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231236

LộcNguyễn Thành CÐ Đ, ĐT 23C921 05/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231238

MinhBùi Đức CÐ Đ, ĐT 23C922 20/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231239

MinhNguyễn Công CÐ Đ, ĐT 23C923 23/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231240

MinhNguyễn Trọng CÐ Đ, ĐT 23C924 26/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231241

NamNguyễn Duy CÐ Đ, ĐT 23C925 19/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231242

NamNguyễn Hoàng CÐ Đ, ĐT 23C926 23/12/2004 658.000 2.632.000940.0000303231244
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NghĩaLê Trọng CÐ Đ, ĐT 23C927 14/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231245

NghĩaTrương Đại CÐ Đ, ĐT 23C928 02/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231246

NhấtTrần Ngọc CÐ Đ, ĐT 23C929 17/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231247

NhựtTrần Minh CÐ Đ, ĐT 23C930 11/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231248

PhongLục Thanh CÐ Đ, ĐT 23C931 10/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231249

PhongNguyễn Tấn CÐ Đ, ĐT 23C932 19/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231250

PhúcHuỳnh Tấn CÐ Đ, ĐT 23C933 10/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231251

PhúPhạm Gia CÐ Đ, ĐT 23C934 13/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231252

PhướcĐỗ Thành CÐ Đ, ĐT 23C935 25/11/2004 658.000 2.632.000940.0000303231255

PhướcHoàng Duy CÐ Đ, ĐT 23C936 15/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231256

QuangCao Nhựt CÐ Đ, ĐT 23C937 23/08/2004 658.000 2.632.000940.0000303231257

QuyềnPhạm Văn CÐ Đ, ĐT 23C938 06/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231258

SungĐàng Thông Sam CÐ Đ, ĐT 23C939 11/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231259

TàiPhạm Thành CÐ Đ, ĐT 23C940 03/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231260

TàiTrần Phát CÐ Đ, ĐT 23C941 01/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231261

TàiVõ Tấn CÐ Đ, ĐT 23C942 30/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231262

TâmĐoàn Minh CÐ Đ, ĐT 23C943 30/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231263

TâmPhạm Thanh CÐ Đ, ĐT 23C944 12/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231264

TâyNguyễn Văn CÐ Đ, ĐT 23C945 22/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231265

ThanhTrần Duy CÐ Đ, ĐT 23C946 20/03/1998 658.000 2.632.000940.0000303231266

ThànhNguyễn Chí CÐ Đ, ĐT 23C947 03/02/2004 658.000 2.632.000940.0000303231267

TháiLê Quốc CÐ Đ, ĐT 23C948 18/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231268

ThiệnVăn Lương Ngọc CÐ Đ, ĐT 23C949 10/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231269

ThôngNgô Hoàng CÐ Đ, ĐT 23C950 26/08/2004 658.000 2.632.000940.0000303231270

ThuậnĐỗ Minh CÐ Đ, ĐT 23C951 09/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231271

TiếnLê Minh CÐ Đ, ĐT 23C952 24/08/2004 658.000 2.632.000940.0000303231272

TínMai Văn CÐ Đ, ĐT 23C953 30/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231273

TriềuLê Văn CÐ Đ, ĐT 23C954 02/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231275

TríPhan Trọng CÐ Đ, ĐT 23C955 13/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231276

TríTrương Minh CÐ Đ, ĐT 23C956 30/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231277

TuấnTrần Minh CÐ Đ, ĐT 23C957 27/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231278

TùngLê Thanh CÐ Đ, ĐT 23C958 05/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231279

TúNgô Huỳnh Tuấn CÐ Đ, ĐT 23C959 09/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231280

ViệtLê Quốc CÐ Đ, ĐT 23C960 13/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231281

VinhTrần Hồng CÐ Đ, ĐT 23C961 16/07/2003 658.000 2.632.000940.0000303231282

VinhVõ Hà CÐ Đ, ĐT 23C962 09/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231283

VũĐặng Hoàng CÐ Đ, ĐT 23C963 04/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231284

VũLê Nguyễn Hoàng CÐ Đ, ĐT 23C964 22/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231285

VũNguyễn Phong CÐ Đ, ĐT 23C965 26/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231286

VũPhan Lâm CÐ Đ, ĐT 23C966 15/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231287

AnhLê Huỳnh Quốc CÐ Đ, ĐT 23D967 11/06/2004 658.000 2.632.000940.0000303231288

AnhVõ Ngọc CÐ Đ, ĐT 23D968 15/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231289

BảoĐinh Gia CÐ Đ, ĐT 23D969 27/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231290

BảoNgô Văn Khánh CÐ Đ, ĐT 23D970 12/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231291

BảoNguyễn Thế CÐ Đ, ĐT 23D971 17/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231292

BãoHồng Văn CÐ Đ, ĐT 23D972 18/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231293

BáchĐỗ Thanh Hoàng CÐ Đ, ĐT 23D973 27/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231294

CảnhNguyễn Toàn CÐ Đ, ĐT 23D974 30/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231295
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DanhĐỗ Thành CÐ Đ, ĐT 23D975 09/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231296

DanhVõ Nguyễn Công CÐ Đ, ĐT 23D976 25/11/2003 658.000 2.632.000940.0000303231297

DuyLê Thanh CÐ Đ, ĐT 23D977 14/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231298

DuyNguyễn Quang CÐ Đ, ĐT 23D978 02/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231300

DuyPhan Quốc CÐ Đ, ĐT 23D979 19/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231302

DuyPhạm Lâm Nhật CÐ Đ, ĐT 23D980 23/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231303

DuyTrần Khánh CÐ Đ, ĐT 23D981 19/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231304

DuyVõ Minh CÐ Đ, ĐT 23D982 20/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231305

DươngNguyễn Hải CÐ Đ, ĐT 23D983 05/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231306

ĐạtNgô Cự CÐ Đ, ĐT 23D984 27/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231307

ĐạtNguyễn Khang CÐ Đ, ĐT 23D985 19/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231308

ĐạtNguyễn Tấn CÐ Đ, ĐT 23D986 13/10/2004 658.000 2.632.000940.0000303231309

ĐiệpTrần Tuấn CÐ Đ, ĐT 23D987 29/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231310

HàoLâm Nhật CÐ Đ, ĐT 23D988 22/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231312

HàoTrần Văn CÐ Đ, ĐT 23D989 23/08/2004 658.000 2.632.000940.0000303231313

HảiPhạm Chí CÐ Đ, ĐT 23D990 17/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231314

HậuBùi Trung CÐ Đ, ĐT 23D991 13/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231315

HiểnNgô Tấn CÐ Đ, ĐT 23D992 25/08/2004 658.000 2.632.000940.0000303231316

HuyNguyễn Minh CÐ Đ, ĐT 23D993 09/01/2004 658.000 2.632.000940.0000303231317

KhangPhạm Hoài Nhật CÐ Đ, ĐT 23D994 18/01/2004 658.000 2.632.000940.0000303231320

KhiếtNguyễn Thanh CÐ Đ, ĐT 23D995 12/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231321

KiệtBùi Gia CÐ Đ, ĐT 23D996 18/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231322

KiệtHuỳnh Võ Minh CÐ Đ, ĐT 23D997 23/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231324

KiệtPhan Văn CÐ Đ, ĐT 23D998 13/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231325

LâmChương Hoàng CÐ Đ, ĐT 23D999 10/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231326

LiêmNguyễn Thanh CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 28/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231327

LongTrần Ngọc Minh CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 17/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231328

LợiPhan Minh CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 24/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231329

MạnhHuỳnh Văn CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 29/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231330

NamHoàng Hải CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 21/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231332

NgàHuỳnh Công CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 21/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231334

NhânTăng Ngọc CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 26/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231336

NhânTrương Minh CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 20/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231337

NhựtNguyễn Văn Thái CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 08/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231339

NhựtThạch Hồng CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 29/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231340

PhátChâu Thành CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 26/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231341

PhátNguyễn Thành CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 23/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231342

PhongTrần Thanh CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 16/08/2004 658.000 2.632.000940.0000303231343

PhúcLê Trọng CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 06/04/2002 658.000 2.632.000940.0000303231345

PhúcNguyễn Hoàng CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 04/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231346

PhúcNguyễn Hồng CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 21/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231347

PhúcPhan Hồng CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 16/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231348

PhúcTrần Võ Minh CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 24/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231349

QuangNguyễn Phùng CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 19/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231351

QuangPhạm Phương CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 17/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231352

QuyếnTrần Văn CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 18/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231353

SangLê Nguyễn Tấn CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 19/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231354

SangTrần Quốc CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 13/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231355
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TânNguyễn Hoàng CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 17/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231356

ThắngNguyễn Văn CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 27/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231358

ThếNguyễn Kiên CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 10/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231359

ThiênLưu Trấn CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 11/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231360

ThuậnLê Trần Kim CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 30/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231362

ThuậnNguyễn Minh CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 09/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231363

ThứcLê Công CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 06/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231364

TiếnĐinh Xuân CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 23/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231365

TiếnLê Hoàng CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 06/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231366

TiếnNguyễn Hữu CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 14/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231367

TínLê Trung CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 31/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231368

TínhNguyễn CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 26/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231370

ToànPhạm Ngọc Thái CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 20/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231371

TríNguyễn Minh CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 11/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231372

TríTừ Quốc CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 21/08/2003 658.000 2.632.000940.0000303231373

TrọngTrương Hoàng CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 29/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231374

TrườngPhan Quang CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 13/02/2004 658.000 2.632.000940.0000303231375

TuấnTrịnh Anh CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 12/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231376

TúĐặng Lê Thanh CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 25/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231377

ViệtNguyễn Quốc CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 31/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231378

VĩPhan Chí CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 17/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231379

VũTạ Hoàng Long CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 13/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231380

VũTrương Trọng CÐ Đ, ĐT 23D1E+03 06/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231381

AnhNguyễn Hoài CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 25/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231382

ÂnNguyễn Ngọc Phúc CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 28/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231383

BảoĐàm Quang CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 31/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231384

BảoMai Gia CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 03/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231386

BảoPhạm Lê Gia CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 19/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231387

BìnhNguyễn Hữu CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 26/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231388

BìnhTrần Văn CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 11/11/2003 658.000 2.632.000940.0000303231389

DuyLê Nhựt CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 01/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231390

DuyNguyễn Quốc CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 25/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231391

DuyPhạm Đức CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 06/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231392

DuyTrần Cao Khánh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 11/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231394

ĐạtLại Tấn CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 07/06/1999 658.000 2.632.000940.0000303231395

ĐạtLương Thành CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 01/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231396

ĐạtNguyễn Thành CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 07/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231397

ĐạtPhạm Tiến CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 05/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231398

ĐạtPhạm Tiến CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 11/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231399

ĐăngLương Minh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 10/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231400

HàoĐinh Văn CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 05/06/2003 658.000 2.632.000940.0000303231401

HảiCù Minh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 18/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231402

HảoHồ Đức CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 30/11/2003 658.000 2.632.000940.0000303231403

HiềnNguyễn Thanh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 14/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231404

HiềnNguyễn Thanh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 12/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231405

HiếuLê Trung CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 19/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231406

HiếuNguyễn Văn CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 28/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231407

HoàngLê Minh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 24/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231408
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HóaLại Văn CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 03/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231410

HuyLại Nguyễn Quốc CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 16/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231411

HưởngNguyễn Thanh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 03/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231412

KhangBùi Ngọc Anh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 31/12/2004 658.000 2.632.000940.0000303231413

KhảiChâu Hoàng CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 12/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231414

KhiêmNguyễn Thanh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 10/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231415

KhiêmPhan Đông CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 28/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231416

KhoaNguyễn Xuân CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 10/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231417

KhoaPhạm Anh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 06/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231418

KhoaTrần Anh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 05/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231419

KhoaTrần Đăng CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 07/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231420

KiệtTrần Văn CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 01/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231421

LậpBùi Văn CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 11/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231422

LêTrương Quang CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 19/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231423

LiêmSầm Thanh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 13/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231424

LinhHoàng Trọng CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 11/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231425

LongVũ Nam Gia CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 30/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231426

LộcHuỳnh Vĩnh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 28/01/2004 658.000 2.632.000940.0000303231427

MinhPhạm Nguyễn Hoàng CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 05/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231428

MinhTrần Quang CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 26/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231429

NghĩaTrần Trọng CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 16/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231431

NguyênNguyễn Văn CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 06/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231432

NguyễnNguyễn Quốc CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 23/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231433

NhânNguyễn Hồ CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 18/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231434

NhựtLê Minh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 22/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231436

PhongPhan Thanh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 25/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231437

PhúcLê Minh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 27/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231438

QuangĐỗ Minh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 10/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231439

QuangLê Thế CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 11/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231440

QuangMai Thanh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 10/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231441

QuangNguyễn Thanh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 09/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231442

QuânPhạm Vũ Minh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 07/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231443

QuânPhạm Minh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 20/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231444

SơnKiều Tấn Thái CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 16/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231446

SơnNguyễn Thanh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 06/12/2004 658.000 2.632.000940.0000303231447

TàiNguyễn Thành CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 09/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231448

TânVõ Minh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 17/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231449

TháiPhạm Hồng CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 16/02/2004 658.000 2.632.000940.0000303231450

ThịnhLê Trường CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 26/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231452

ThôngVõ Duy CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 30/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231453

ThuậnPhạm Minh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 25/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231454

ThuậnTrần Minh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 02/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231455

ThứcVũ Thành CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 17/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231456

TiềnLê Văn CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 26/05/1999 658.000 2.632.000940.0000303231457

TiềnTrần Tấn CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 07/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231458

TínhĐặng Khánh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 01/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231459

ToànLê Sỉ CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 20/04/1999 658.000 2.632.000940.0000303231460

TràVõ Hà Thanh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 20/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231461
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TriếtNguyễn Minh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 02/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231462

TriệuPhạm Cao CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 27/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231463

TrọngNguyễn Kim CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 02/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231464

TuấnNguyễn Công CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 30/04/2023 658.000 2.632.000940.0000303231467

TuấnNguyễn Hoàng CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 24/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231468

TuấnPhạm Anh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 11/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231469

TùngĐoàn Thanh CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 22/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231470

TươngPhan Văn CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 17/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231471

VỹMù Chí CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 29/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231473

VỹNguyễn Văn CÐ Đ, ĐT 23E1E+03 26/04/2004 658.000 2.632.000940.0000303231474

AnhHình Quốc CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 29/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231475

AnhNguyễn Hoàng Tuấn CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 08/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231476

AnhTrần Hoàng CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 05/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231477

ÂnNguyễn Phước Hoài CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 28/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231478

BảoDương Minh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 27/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231479

BảoNguyễn Gia CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 05/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231480

BảoVũ Trần Gia CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 30/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231481

ChíNguyễn Minh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 17/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231482

DanhTrần Hoài CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 13/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231483

DuyHuỳnh Nhật CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 11/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231484

DuyNguyễn Đình CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 04/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231485

DuyTrần Khánh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 24/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231486

DuyTrần Quốc CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 08/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231487

ĐạtCao Tấn CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 25/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231488

ĐạtHồ Tiến CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 01/02/2003 658.000 2.632.000940.0000303231489

ĐạtNguyễn Thành CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 10/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231490

ĐạtNguyễn Tiến CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 12/12/2004 658.000 2.632.000940.0000303231491

ĐiềnVõ Minh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 06/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231492

ĐứcPhạm Hoàng CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 04/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231493

GiangPhạm Trường CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 12/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231494

HảiChâu Thanh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 02/01/2002 658.000 2.632.000940.0000303231495

HảiHuỳnh Thanh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 30/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231496

HạnhHuỳnh Ngọc CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 09/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231498

HạnhNguyễn Hoàng CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 03/06/1999 658.000 2.632.000940.0000303231499

HậuNguyễn Văn CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 11/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231500

HiênLê Bảo CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 05/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231501

HiếuĐỗ Trung CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 29/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231502

HiếuPhạm Minh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 11/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231503

HoàiNguyễn Thìn CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 23/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231504

HuyBùi Đoang CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 06/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231505

HuyNguyễn CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 01/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231506

HuyPhạm Đức CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 28/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231507

KhangNguyễn Hoàng CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 22/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231508

KhánhVõ Nguyễn Duy CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 24/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231509

KhoaPhạm Ngọc Minh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 16/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231510

KiệtDương Tuấn CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 05/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231512

KiệtĐặng Thế CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 16/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231513

KiệtTrần Tuấn CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 30/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231514
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LâmHuỳnh Hoài CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 03/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231515

LinhHoàng Vỉnh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 20/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231517

LinhLê Viết CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 28/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231518

LongNguyễn Đại CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 27/08/2005 658.000 2.632.000940.0000303231519

LộcVõ Xuân CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 06/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231520

LuânĐặng Văn CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 16/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231521

LuânLê Văn Thành CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 27/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231522

MinhLư Hiếu CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 20/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231523

NamVăng Hoàng CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 08/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231526

NghĩaNguyễn Thanh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 07/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231527

NguyênNguyễn Khắc CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 07/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231528

NhânPhan Thành CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 02/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231530

NhậtLưu Minh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 22/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231531

NhậtNguyễn Tiến CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 06/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231532

PhátLê Tấn CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 17/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231533

PhátNguyễn Hồng Mai CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 19/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231534

PhátNguyễn Ngọc CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 27/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231535

PhátNguyễn Trọng CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 04/05/2004 658.000 2.632.000940.0000303231536

PhúLê Nguyễn Gia CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 13/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231537

PhúcĐinh Hoàng CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 01/01/2004 658.000 2.632.000940.0000303231538

PhúcLê Trọng CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 01/01/2004 658.000 2.632.000940.0000303231539

PhúcTrần Minh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 26/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231540

QuangNguyễn Nhật Duy CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 18/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231541

RạngLê Thành CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 15/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231543

SơnNguyễn Thanh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 17/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231544

TàiLê Trọng CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 15/07/2005 658.000 2.632.000940.0000303231545

TàiNguyễn Văn CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 15/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231546

TàiPhạm Tấn CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 05/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231547

TâmNguyễn Minh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 01/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231548

TâmNguyễn Tìm CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 01/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231549

ThànhNguyễn Phú CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 26/09/2005 658.000 2.632.000940.0000303231550

ThànhPhan Tấn CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 11/05/2005 658.000 2.632.000940.0000303231551

ThịnhĐỗ Đức CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 10/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231554

ThịnhLê Đức CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 26/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231555

ThuậnVõ Thanh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 03/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231557

TínLê Trung CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 06/07/2004 658.000 2.632.000940.0000303231558

ToánNguyễn Xuân CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 17/12/2005 658.000 2.632.000940.0000303231559

TràHuỳnh Quang CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 24/01/2005 658.000 2.632.000940.0000303231560

TrácLê Hữu CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 04/01/2004 658.000 2.632.000940.0000303231561

TriếtVõ Văn Minh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 21/02/2005 658.000 2.632.000940.0000303231562

TríMai Đình CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 17/03/2005 658.000 2.632.000940.0000303231563

TùngLê Minh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 18/10/2005 658.000 2.632.000940.0000303231564

TúLê Phan Minh CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 16/06/2005 658.000 2.632.000940.0000303231565

ViệtTrương Nguyễn Hoàn CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 21/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231566

VinhNguyễn Phú CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 20/11/2005 658.000 2.632.000940.0000303231568

VỹNguyễn Lê Nhật CÐ Đ, ĐT 23F1E+03 05/04/2005 658.000 2.632.000940.0000303231569

AnNguyễn Đức Bình CÐN CGKL 23A1E+03 17/10/2005 658.000 2.632.000940.0000461231002

AnVõ Văn Trường CÐN CGKL 23A1E+03 13/09/2005 658.000 2.632.000940.0000461231003
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AnhNguyễn Tuấn CÐN CGKL 23A1E+03 02/03/2005 658.000 2.632.000940.0000461231004

ÁnhĐào Bảo CÐN CGKL 23A1E+03 10/09/2005 658.000 2.632.000940.0000461231005

ÂnTrần Hoàng CÐN CGKL 23A1E+03 28/01/2004 658.000 2.632.000940.0000461231006

BìnhPhạm Thái CÐN CGKL 23A1E+03 16/02/2005 658.000 2.632.000940.0000461231007

ChánhNguyễn Trung CÐN CGKL 23A1E+03 09/07/2005 658.000 2.632.000940.0000461231008

ChiếnVõ Hồ Minh CÐN CGKL 23A1E+03 09/12/2005 658.000 2.632.000940.0000461231009

CôngPhan Thành CÐN CGKL 23A1E+03 20/08/2005 658.000 2.632.000940.0000461231010

CườngVõ Mạnh CÐN CGKL 23A1E+03 01/11/2005 658.000 2.632.000940.0000461231011

DuyNguyễn Phạm Tường CÐN CGKL 23A1E+03 23/01/2005 658.000 2.632.000940.0000461231012

ĐạtNguyễn Tiến CÐN CGKL 23A1E+03 20/11/2005 658.000 2.632.000940.0000461231014

ĐạtSử Võ Thành CÐN CGKL 23A1E+03 09/06/2004 658.000 2.632.000940.0000461231015

ĐăngLâm Khánh CÐN CGKL 23A1E+03 26/06/2001 658.000 2.632.000940.0000461231016

ĐứcPhạm Nguyễn Hiếu CÐN CGKL 23A1E+03 08/09/2003 658.000 2.632.000940.0000461231017

HàHoàng Viết CÐN CGKL 23A1E+03 27/08/2005 658.000 2.632.000940.0000461231018

HậuTrương Thanh CÐN CGKL 23A1E+03 25/01/2005 658.000 2.632.000940.0000461231019

HiếuDương Phúc CÐN CGKL 23A1E+03 15/09/2004 658.000 2.632.000940.0000461231020

HiếuNguyễn Công CÐN CGKL 23A1E+03 05/03/2005 658.000 2.632.000940.0000461231021

HiếuTrần Thiện CÐN CGKL 23A1E+03 26/09/2005 658.000 2.632.000940.0000461231022

HoàngVăn Tấn CÐN CGKL 23A1E+03 29/11/2005 658.000 2.632.000940.0000461231023

HóaĐỗ Dương CÐN CGKL 23A1E+03 26/06/2005 658.000 2.632.000940.0000461231024

HuyHuỳnh Nguyễn Nguyê CÐN CGKL 23A1E+03 26/08/2005 658.000 2.632.000940.0000461231025

HuyLê Gia CÐN CGKL 23A1E+03 30/04/2005 658.000 2.632.000940.0000461231026

HuyNguyễn Khánh CÐN CGKL 23A1E+03 16/11/2005 658.000 2.632.000940.0000461231027

HưngĐặng Gia CÐN CGKL 23A1E+03 06/04/2005 658.000 2.632.000940.0000461231028

HưngTrương Tấn CÐN CGKL 23A1E+03 06/11/2005 658.000 2.632.000940.0000461231029

KhangNguyễn Lê Hoàng CÐN CGKL 23A1E+03 28/12/2005 658.000 2.632.000940.0000461231030

KhanhĐặng Huỳnh Bảo CÐN CGKL 23A1E+03 21/09/2005 658.000 2.632.000940.0000461231031

KhanhMai Vũ CÐN CGKL 23A1E+03 29/05/2004 658.000 2.632.000940.0000461231032

KhoaNguyễn Thanh CÐN CGKL 23A1E+03 01/03/2005 658.000 2.632.000940.0000461231033

KhôiLê Anh CÐN CGKL 23A1E+03 17/01/2005 658.000 2.632.000940.0000461231034

KiênHuỳnh Trung CÐN CGKL 23A1E+03 22/07/2005 658.000 2.632.000940.0000461231035

KiệtNguyễn Đạt Gia CÐN CGKL 23A1E+03 27/11/2005 658.000 2.632.000940.0000461231036

LâmVõ Thanh CÐN CGKL 23A1E+03 27/08/2005 658.000 2.632.000940.0000461231037

LộcTrần Gia CÐN CGKL 23A1E+03 07/05/2005 658.000 2.632.000940.0000461231038

MạnhLê Hữu CÐN CGKL 23A1E+03 06/04/2005 658.000 2.632.000940.0000461231039

NgọcLâm Tấn CÐN CGKL 23A1E+03 26/08/2005 658.000 2.632.000940.0000461231040

NhậtCáp Minh CÐN CGKL 23A1E+03 21/01/2005 658.000 2.632.000940.0000461231041

PhiTrịnh Hoàng CÐN CGKL 23A1E+03 24/04/2005 658.000 2.632.000940.0000461231042

PhongNguyễn Võ Thanh CÐN CGKL 23A1E+03 05/01/2005 658.000 2.632.000940.0000461231043

PhúcNguyễn Minh CÐN CGKL 23A1E+03 27/03/2005 658.000 2.632.000940.0000461231044

PhúcNguyễn Trường CÐN CGKL 23A1E+03 23/06/2005 658.000 2.632.000940.0000461231046

PhúcNguyễn Văn CÐN CGKL 23A1E+03 25/05/2005 658.000 2.632.000940.0000461231047

PhúcTrần Bảo CÐN CGKL 23A1E+03 09/05/2005 658.000 2.632.000940.0000461231048

PhúcTrần Hữu CÐN CGKL 23A1E+03 19/02/2005 658.000 2.632.000940.0000461231049

PhươngNguyễn Văn CÐN CGKL 23A1E+03 14/09/2005 658.000 2.632.000940.0000461231050

QuânHuỳnh Minh CÐN CGKL 23A1E+03 10/04/2005 658.000 2.632.000940.0000461231051

SơnMai Ngọc Trường CÐN CGKL 23A1E+03 11/01/2005 658.000 2.632.000940.0000461231053

TàiĐỗ Cao Thái CÐN CGKL 23A1E+03 01/01/1994 658.000 2.632.000940.0000461231054
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TàiTrần Huỳnh Tấn CÐN CGKL 23A1E+03 07/10/2005 658.000 2.632.000940.0000461231055

ThanhNguyễn Văn CÐN CGKL 23A1E+03 04/03/2005 658.000 2.632.000940.0000461231057

ThànhNguyễn Tuấn CÐN CGKL 23A1E+03 14/08/2005 658.000 2.632.000940.0000461231058

ThànhPhạm Minh CÐN CGKL 23A1E+03 20/09/2005 658.000 2.632.000940.0000461231059

ThiĐặng Chánh CÐN CGKL 23A1E+03 27/04/2005 658.000 2.632.000940.0000461231060

ThịnhLê Quốc CÐN CGKL 23A1E+03 11/07/2005 658.000 2.632.000940.0000461231061

ThịnhNguyễn Lê Thanh CÐN CGKL 23A1E+03 11/06/2005 658.000 2.632.000940.0000461231062

ThịnhPhan Minh CÐN CGKL 23A1E+03 04/04/2005 658.000 2.632.000940.0000461231063

ThôngTưởng Hoàng CÐN CGKL 23A1E+03 17/03/2005 658.000 2.632.000940.0000461231064

TiếnNguyễn Hồ Tấn CÐN CGKL 23A1E+03 09/09/2005 658.000 2.632.000940.0000461231065

ToànLê Minh CÐN CGKL 23A1E+03 02/01/2005 658.000 2.632.000940.0000461231066

TriềuNguyễn Hải CÐN CGKL 23A1E+03 18/02/2005 658.000 2.632.000940.0000461231067

TríPhan Minh CÐN CGKL 23A1E+03 12/08/2004 658.000 2.632.000940.0000461231068

TrọngNguyễn Văn CÐN CGKL 23A1E+03 07/12/2005 658.000 2.632.000940.0000461231069

TrọngPhan Anh CÐN CGKL 23A1E+03 11/07/2005 658.000 2.632.000940.0000461231070

TrườngVõ Văn Vũ CÐN CGKL 23A1E+03 03/03/2005 658.000 2.632.000940.0000461231071

VinhHồ Nguyễn Thái CÐN CGKL 23A1E+03 15/05/2004 658.000 2.632.000940.0000461231072

VinhNguyễn Đăng CÐN CGKL 23A1E+03 06/05/2005 658.000 2.632.000940.0000461231073

VinhTrần Quang CÐN CGKL 23A1E+03 28/06/2005 658.000 2.632.000940.0000461231074

YếnNguyễn Thị Mỹ CÐN CGKL 23A1E+03 10/03/2005 658.000 2.632.000940.0000461231075

AnLê Quốc CÐN CGKL 23B1E+03 25/12/2004 658.000 2.632.000940.0000461231076

AnhLê Đức CÐN CGKL 23B1E+03 27/02/2004 658.000 2.632.000940.0000461231077

AnhNguyễn Đình CÐN CGKL 23B1E+03 25/02/2005 658.000 2.632.000940.0000461231078

ChươngPhan Lê Văn CÐN CGKL 23B1E+03 20/06/2005 658.000 2.632.000940.0000461231079

ChươngPhạm Đỗ Khánh CÐN CGKL 23B1E+03 06/12/2005 658.000 2.632.000940.0000461231080

CườngLê Chí CÐN CGKL 23B1E+03 10/08/2005 658.000 2.632.000940.0000461231081

CườngPhan Trung CÐN CGKL 23B1E+03 18/08/2004 658.000 2.632.000940.0000461231082

DĩChu Thanh CÐN CGKL 23B1E+03 12/09/2005 658.000 2.632.000940.0000461231083

DuyNguyễn Khắc CÐN CGKL 23B1E+03 12/12/2004 658.000 2.632.000940.0000461231084

DuyTrần Vũ CÐN CGKL 23B1E+03 01/11/2005 658.000 2.632.000940.0000461231085

DũngNguyễn Quang CÐN CGKL 23B1E+03 25/06/2005 658.000 2.632.000940.0000461231086

DưĐặng Hữu CÐN CGKL 23B1E+03 10/05/2005 658.000 2.632.000940.0000461231087

ĐạtBùi Minh CÐN CGKL 23B1E+03 13/11/2005 658.000 2.632.000940.0000461231088

ĐứcBùi Anh CÐN CGKL 23B1E+03 13/10/2004 658.000 2.632.000940.0000461231090

ĐứcĐặng Sỹ CÐN CGKL 23B1E+03 05/06/2005 658.000 2.632.000940.0000461231091

ĐứcLý Công CÐN CGKL 23B1E+03 09/11/2005 658.000 2.632.000940.0000461231092

HậuHồ Thanh CÐN CGKL 23B1E+03 22/10/2005 658.000 2.632.000940.0000461231093

HậuTrần Công CÐN CGKL 23B1E+03 21/06/2005 658.000 2.632.000940.0000461231094

HiệuHoàng Văn CÐN CGKL 23B1E+03 08/06/2005 658.000 2.632.000940.0000461231095

HòaNguyễn Hữu CÐN CGKL 23B1E+03 11/04/2005 658.000 2.632.000940.0000461231096

HuyNguyễn Đỗ Trường CÐN CGKL 23B1E+03 23/07/2005 658.000 2.632.000940.0000461231097

HuyPhạm Quốc CÐN CGKL 23B1E+03 07/05/2005 658.000 2.632.000940.0000461231098

HùngNguyễn Thanh CÐN CGKL 23B1E+03 12/12/2005 658.000 2.632.000940.0000461231099

HưngNguyễn Thanh CÐN CGKL 23B1E+03 24/08/2005 658.000 2.632.000940.0000461231100

KhaNguyễn Đình CÐN CGKL 23B1E+03 14/09/2004 658.000 2.632.000940.0000461231101

KhangVõ Hoàng Vĩnh CÐN CGKL 23B1E+03 05/09/2005 658.000 2.632.000940.0000461231102

KhảiVõ Thanh CÐN CGKL 23B1E+03 27/10/2004 658.000 2.632.000940.0000461231103

KhánhLê Công CÐN CGKL 23B1E+03 15/01/2005 658.000 2.632.000940.0000461231104
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KhánhNguyễn Duy CÐN CGKL 23B1E+03 18/03/2004 658.000 2.632.000940.0000461231105

KhoaHồ Đăng CÐN CGKL 23B1E+03 03/05/2005 658.000 2.632.000940.0000461231107

KhoaTrần Minh CÐN CGKL 23B1E+03 05/12/2004 658.000 2.632.000940.0000461231108

LâmTrương Ngọc Hoàng CÐN CGKL 23B1E+03 19/03/2005 658.000 2.632.000940.0000461231109

LộcNguyễn Tấn CÐN CGKL 23B1E+03 14/03/2005 658.000 2.632.000940.0000461231110

NamTrương Đức CÐN CGKL 23B1E+03 05/08/2005 658.000 2.632.000940.0000461231111

NgọcThái Mạnh CÐN CGKL 23B1E+03 24/04/2005 658.000 2.632.000940.0000461231112

NhànHuỳnh Thanh CÐN CGKL 23B1E+03 21/06/2005 658.000 2.632.000940.0000461231113

PhátTrần Hồng CÐN CGKL 23B1E+03 28/12/2005 658.000 2.632.000940.0000461231115

PhátTrương Minh CÐN CGKL 23B1E+03 14/01/2005 658.000 2.632.000940.0000461231116

PhúcHuỳnh Thanh CÐN CGKL 23B1E+03 15/07/2003 658.000 2.632.000940.0000461231118

PhúcLê Hoàng CÐN CGKL 23B1E+03 08/09/2005 658.000 2.632.000940.0000461231119

QuânLâm Minh CÐN CGKL 23B1E+03 04/07/2005 658.000 2.632.000940.0000461231121

QuânNguyễn Thế CÐN CGKL 23B1E+03 02/12/2005 658.000 2.632.000940.0000461231122

SángHồ Ngọc CÐN CGKL 23B1E+03 02/11/2003 658.000 2.632.000940.0000461231123

ThànhPhương Gia CÐN CGKL 23B1E+03 26/11/2004 658.000 2.632.000940.0000461231124

TháiHồ Quốc CÐN CGKL 23B1E+03 02/05/2005 658.000 2.632.000940.0000461231125

TháiPhan Lê Quốc CÐN CGKL 23B1E+03 20/10/2005 658.000 2.632.000940.0000461231126

TháiTô Nguyễn Huỳnh CÐN CGKL 23B1E+03 05/09/2005 658.000 2.632.000940.0000461231127

ThiTrần Nguyễn Đình CÐN CGKL 23B1E+03 28/03/2005 658.000 2.632.000940.0000461231128

ThiệnLê Quan CÐN CGKL 23B1E+03 08/12/2005 658.000 2.632.000940.0000461231129

ThiệnNguyễn Chế CÐN CGKL 23B1E+03 28/11/2005 658.000 2.632.000940.0000461231130

ThịnhLê Quốc CÐN CGKL 23B1E+03 26/08/2005 658.000 2.632.000940.0000461231131

ThịnhNguyễn Hưng CÐN CGKL 23B1E+03 15/09/2005 658.000 2.632.000940.0000461231132

ThôngTrần Minh CÐN CGKL 23B1E+03 27/05/2005 658.000 2.632.000940.0000461231133

ThuậnLê Minh CÐN CGKL 23B1E+03 01/01/2005 658.000 2.632.000940.0000461231134

TriềuPhan Bá CÐN CGKL 23B1E+03 15/01/2005 658.000 2.632.000940.0000461231137

TrìnhNguyễn Bá CÐN CGKL 23B1E+03 04/07/2005 658.000 2.632.000940.0000461231138

TríHuỳnh Khương CÐN CGKL 23B1E+03 13/03/2005 658.000 2.632.000940.0000461231139

TrọngPhan Võ Quốc CÐN CGKL 23B1E+03 23/09/2005 658.000 2.632.000940.0000461231140

TrọngDương Thế CÐN CGKL 23B1E+03 29/10/2005 658.000 2.632.000940.0000461231141

TrọngTrần Quang CÐN CGKL 23B1E+03 07/06/2005 658.000 2.632.000940.0000461231142

TrườngVõ Xuân CÐN CGKL 23B1E+03 04/12/2005 658.000 2.632.000940.0000461231143

TuấnNguyễn Anh CÐN CGKL 23B1E+03 12/05/2005 658.000 2.632.000940.0000461231144

TùngVõ Chí CÐN CGKL 23B1E+03 18/08/2005 658.000 2.632.000940.0000461231145

ViệtLê Hoàng CÐN CGKL 23B1E+03 22/03/2005 658.000 2.632.000940.0000461231146

VinhTrần Công CÐN CGKL 23B1E+03 23/09/2005 658.000 2.632.000940.0000461231147

VinhTrần Văn CÐN CGKL 23B1E+03 31/03/2005 658.000 2.632.000940.0000461231148

VuNguyễn Minh CÐN CGKL 23B1E+03 27/11/2004 658.000 2.632.000940.0000461231149

AnNguyễn Đình CÐN SCCK 231E+03 26/01/2005 658.000 2.632.000940.0000462231002

AnNguyễn Ngọc CÐN SCCK 231E+03 04/03/2005 658.000 2.632.000940.0000462231003

BảoHà Gia CÐN SCCK 231E+03 19/05/2005 658.000 2.632.000940.0000462231004

BìnhĐỗ Tấn CÐN SCCK 231E+03 12/05/2005 658.000 2.632.000940.0000462231005

BìnhPhan Thanh CÐN SCCK 231E+03 01/06/2005 658.000 2.632.000940.0000462231006

BìnhPhan Thanh CÐN SCCK 231E+03 05/12/2005 658.000 2.632.000940.0000462231007

DuThái Tuấn CÐN SCCK 231E+03 28/08/2005 658.000 2.632.000940.0000462231008

DuyMai Khánh CÐN SCCK 231E+03 28/11/2005 658.000 2.632.000940.0000462231009

DuyNguyễn Đức CÐN SCCK 231E+03 02/07/2005 658.000 2.632.000940.0000462231010
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DũngPhạm Thanh CÐN SCCK 231E+03 04/04/2005 658.000 2.632.000940.0000462231011

ĐạtVõ Tiến CÐN SCCK 231E+03 27/01/2005 658.000 2.632.000940.0000462231013

ĐiềnTrần Thanh CÐN SCCK 231E+03 05/08/2005 658.000 2.632.000940.0000462231014

HiểnNguyễn Minh CÐN SCCK 231E+03 29/07/2005 658.000 2.632.000940.0000462231015

HoanLâm Trường CÐN SCCK 231E+03 22/12/2005 658.000 2.632.000940.0000462231016

HuyNguyễn Quang CÐN SCCK 231E+03 04/01/2005 658.000 2.632.000940.0000462231017

HùngĐoàn Duy CÐN SCCK 231E+03 02/10/2005 658.000 2.632.000940.0000462231018

HưngĐào Tuấn CÐN SCCK 231E+03 18/04/2005 658.000 2.632.000940.0000462231019

KhangĐoàn Huỳnh Phi CÐN SCCK 231E+03 28/04/2002 658.000 2.632.000940.0000462231020

KhangTrần Văn CÐN SCCK 231E+03 25/07/2005 658.000 2.632.000940.0000462231023

KhánhĐào Nguyên CÐN SCCK 231E+03 13/07/2005 658.000 2.632.000940.0000462231024

KhánhNguyễn Phi CÐN SCCK 231E+03 05/09/1997 658.000 2.632.000940.0000462231025

KhoaDương Tân CÐN SCCK 231E+03 13/09/2005 658.000 2.632.000940.0000462231026

KhoaNguyễn Đăng CÐN SCCK 231E+03 29/08/2005 658.000 2.632.000940.0000462231027

KhoaNguyễn Võ Anh CÐN SCCK 231E+03 09/03/2003 658.000 2.632.000940.0000462231028

KhôiChâu Quốc Anh CÐN SCCK 231E+03 22/10/2004 658.000 2.632.000940.0000462231029

KhôiNguyễn Trọng CÐN SCCK 231E+03 22/10/2005 658.000 2.632.000940.0000462231030

KiệtMai Tuấn CÐN SCCK 231E+03 13/04/2005 658.000 2.632.000940.0000462231031

KIỆTNGUYỄN ANH CÐN SCCK 231E+03 19/02/2005 658.000 2.632.000940.0000462231032

LânNguyễn Thế CÐN SCCK 231E+03 20/02/2005 658.000 2.632.000940.0000462231033

LongPhạm Hoàng CÐN SCCK 231E+03 23/05/2005 658.000 2.632.000940.0000462231034

LộcMai Thành CÐN SCCK 231E+03 08/12/2005 658.000 2.632.000940.0000462231035

LợiNguyễn Văn CÐN SCCK 231E+03 06/06/2004 658.000 2.632.000940.0000462231037

MinhNguyễn Ngọc CÐN SCCK 231E+03 25/11/2004 658.000 2.632.000940.0000462231039

NamPhạm Xuân CÐN SCCK 231E+03 02/11/2005 658.000 2.632.000940.0000462231041

NamVũ Bá CÐN SCCK 231E+03 02/09/2005 658.000 2.632.000940.0000462231042

NhậtHồ Minh CÐN SCCK 231E+03 15/01/2005 658.000 2.632.000940.0000462231043

PhátHuỳnh Tấn CÐN SCCK 231E+03 20/08/2005 658.000 2.632.000940.0000462231044

PhátTrần Tiến CÐN SCCK 231E+03 19/07/2005 658.000 2.632.000940.0000462231046

PhátTrương Tuấn CÐN SCCK 231E+03 11/05/2005 658.000 2.632.000940.0000462231047

PhiĐinh Hoàng CÐN SCCK 231E+03 01/06/2004 658.000 2.632.000940.0000462231048

PhúcNguyễn Đặng Trọng CÐN SCCK 231E+03 23/03/2005 658.000 2.632.000940.0000462231049

QuânPhạm Minh CÐN SCCK 231E+03 10/07/2005 658.000 2.632.000940.0000462231051

QuânVõ Đình CÐN SCCK 231E+03 10/01/2005 658.000 2.632.000940.0000462231052

QuyĐặng Nhật CÐN SCCK 231E+03 03/08/2005 658.000 2.632.000940.0000462231053

SangGiáp Văn Minh CÐN SCCK 231E+03 22/11/2004 658.000 2.632.000940.0000462231054

ThanhTrần Xuân CÐN SCCK 231E+03 06/07/2005 658.000 2.632.000940.0000462231055

TháiLê Hồng CÐN SCCK 231E+03 25/09/2005 658.000 2.632.000940.0000462231057

ThắngTrần Minh CÐN SCCK 231E+03 03/01/2005 658.000 2.632.000940.0000462231059

ThiệnĐặng Hoàn CÐN SCCK 231E+03 03/08/2005 658.000 2.632.000940.0000462231060

ThiệnTrần Ngọc CÐN SCCK 231E+03 22/10/2005 658.000 2.632.000940.0000462231061

ThườngHuỳnh Ngọc CÐN SCCK 231E+03 13/10/2005 658.000 2.632.000940.0000462231062

ToánNguyễn Trung CÐN SCCK 231E+03 22/10/2005 658.000 2.632.000940.0000462231063

TriệuĐặng Nguyễn Phú CÐN SCCK 231E+03 14/09/2005 658.000 2.632.000940.0000462231064

TuấnHuỳnh Anh CÐN SCCK 231E+03 22/01/2005 658.000 2.632.000940.0000462231065

TùngPhạm Thanh CÐN SCCK 231E+03 09/06/2005 658.000 2.632.000940.0000462231066

VinhĐàm Bá CÐN SCCK 231E+03 30/04/2005 658.000 2.632.000940.0000462231067

VinhHoàng Anh CÐN SCCK 231E+03 18/09/2005 658.000 2.632.000940.0000462231068
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VươngPhạm Văn Quốc CÐN SCCK 231E+03 03/06/2005 658.000 2.632.000940.0000462231069

YNguyễn Mạnh CÐN SCCK 231E+03 03/01/2004 658.000 2.632.000940.0000462231070

AnhHuỳnh Nguyễn Thế CÐN HÀN 231E+03 22/06/2005 658.000 2.632.000940.0000463231001

AnhVõ Thế CÐN HÀN 231E+03 16/01/2005 658.000 2.632.000940.0000463231002

BảoHồ Nguyên Thiên CÐN HÀN 231E+03 29/05/2005 658.000 2.632.000940.0000463231003

BảoTô Quốc CÐN HÀN 231E+03 30/10/2005 658.000 2.632.000940.0000463231004

DuyTrần Hoàng Quốc CÐN HÀN 231E+03 22/11/2004 658.000 2.632.000940.0000463231006

HảiHà Huy CÐN HÀN 231E+03 12/10/2005 658.000 2.632.000940.0000463231007

HiếuPhan Văn CÐN HÀN 231E+03 10/05/2005 658.000 2.632.000940.0000463231008

HuyMai Gia CÐN HÀN 231E+03 23/07/2005 658.000 2.632.000940.0000463231009

HuyPhạm Ngọc Khắc CÐN HÀN 231E+03 19/05/2002 658.000 2.632.000940.0000463231011

HữuNguyễn Đinh CÐN HÀN 231E+03 10/09/2005 658.000 2.632.000940.0000463231012

KhangTrần Minh CÐN HÀN 231E+03 28/05/2005 658.000 2.632.000940.0000463231013

KiênĐỗ Văn CÐN HÀN 231E+03 24/04/2004 658.000 2.632.000940.0000463231014

KỳNguyễn Trần Minh CÐN HÀN 231E+03 16/01/2005 658.000 2.632.000940.0000463231015

NamTrần Khánh CÐN HÀN 231E+03 08/08/2005 658.000 2.632.000940.0000463231018

NghĩaPhan Trọng CÐN HÀN 231E+03 17/12/2004 658.000 2.632.000940.0000463231020

NhậtPhạm Thành Công CÐN HÀN 231E+03 11/08/2005 658.000 2.632.000940.0000463231021

NhựtNguyễn Minh CÐN HÀN 231E+03 22/11/2002 658.000 2.632.000940.0000463231022

PhụngTrần Long CÐN HÀN 231E+03 12/11/2005 658.000 2.632.000940.0000463231024

TânNguyễn Nhựt CÐN HÀN 231E+03 08/06/2005 658.000 2.632.000940.0000463231025

ThànhPhạm Hữu CÐN HÀN 231E+03 20/07/2005 658.000 2.632.000940.0000463231026

TháiTrần Quốc CÐN HÀN 231E+03 04/05/2005 658.000 2.632.000940.0000463231027

ThịnhTrương Hoàng Khươn CÐN HÀN 231E+03 15/11/2004 658.000 2.632.000940.0000463231028

ToànCao Quốc CÐN HÀN 231E+03 04/01/2004 658.000 2.632.000940.0000463231029

TríNguyễn Minh CÐN HÀN 231E+03 17/05/2005 658.000 2.632.000940.0000463231030

TruyềnTrần Văn CÐN HÀN 231E+03 12/04/2005 658.000 2.632.000940.0000463231031

TuấnNguyễn Nhật CÐN HÀN 231E+03 01/10/2005 658.000 2.632.000940.0000463231032

ViệtHồ Lê Quốc CÐN HÀN 231E+03 03/05/2005 658.000 2.632.000940.0000463231033

PhúcHà Hoàng CÐN HÀN 231E+03 02/01/2005 658.000 2.632.000940.0000463231035

ViệtNguyễn Hoàng Quốc CÐN HÀN 231E+03 06/06/2004 658.000 2.632.000940.0000463231036

VĩNguyễn Trường CÐN HÀN 231E+03 12/02/2004 658.000 2.632.000940.0000463231037

AnNguyễn Thanh CÐN KTML 23A1E+03 15/05/2005 658.000 2.632.000940.0000464231001

BảoHoàng Gia CÐN KTML 23A1E+03 29/06/2005 658.000 2.632.000940.0000464231002

BảoLê Thanh CÐN KTML 23A1E+03 24/02/2005 658.000 2.632.000940.0000464231003

BảoNguyễn Tấn CÐN KTML 23A1E+03 30/12/2005 658.000 2.632.000940.0000464231004

BìnhNguyễn Thanh CÐN KTML 23A1E+03 18/07/2004 658.000 2.632.000940.0000464231005

ChíPhan Văn CÐN KTML 23A1E+03 05/01/2003 658.000 2.632.000940.0000464231006

ChươngNguyễn Văn CÐN KTML 23A1E+03 04/08/2005 658.000 2.632.000940.0000464231007

CôngTrương Tấn CÐN KTML 23A1E+03 30/12/2003 658.000 2.632.000940.0000464231008

DanhNguyễn Đức CÐN KTML 23A1E+03 19/12/2004 658.000 2.632.000940.0000464231009

DuyNguyễn Vũ CÐN KTML 23A1E+03 19/09/2005 658.000 2.632.000940.0000464231010

DũngĐặng Quang CÐN KTML 23A1E+03 31/07/2003 658.000 2.632.000940.0000464231011

ĐạtHuỳnh Hữu CÐN KTML 23A1E+03 08/07/2003 658.000 2.632.000940.0000464231012

ĐạtNguyễn Xuân CÐN KTML 23A1E+03 03/03/2005 658.000 2.632.000940.0000464231013

HàĐào Thanh CÐN KTML 23A1E+03 13/08/2005 658.000 2.632.000940.0000464231014

HiệpNguyễn Hoàng CÐN KTML 23A1E+03 20/08/2005 658.000 2.632.000940.0000464231015

HoàngHồ Công CÐN KTML 23A1E+03 20/12/2004 658.000 2.632.000940.0000464231016
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HuyHồ Trung Quốc CÐN KTML 23A1E+03 27/04/2005 658.000 2.632.000940.0000464231017

HuyLê Đình CÐN KTML 23A1E+03 03/02/2005 658.000 2.632.000940.0000464231018

HuyLê Quốc CÐN KTML 23A1E+03 02/01/2005 658.000 2.632.000940.0000464231019

HuyNguyễn Ngọc CÐN KTML 23A1E+03 02/09/2005 658.000 2.632.000940.0000464231021

HuyNguyễn Quốc CÐN KTML 23A1E+03 01/11/2005 658.000 2.632.000940.0000464231022

HuyPhạm Hoàng CÐN KTML 23A1E+03 23/11/2005 658.000 2.632.000940.0000464231023

HùngNguyễn Ngọc CÐN KTML 23A1E+03 24/08/2005 658.000 2.632.000940.0000464231024

KhangNguyễn Minh CÐN KTML 23A1E+03 09/06/2003 658.000 2.632.000940.0000464231026

KhangTrần Thế CÐN KTML 23A1E+03 19/02/2005 658.000 2.632.000940.0000464231027

KhánhPhạm Duy CÐN KTML 23A1E+03 02/11/2005 658.000 2.632.000940.0000464231028

KhôiVõ Tuấn CÐN KTML 23A1E+03 10/07/2005 658.000 2.632.000940.0000464231030

KiênHuỳnh Trung CÐN KTML 23A1E+03 16/03/2005 658.000 2.632.000940.0000464231031

LiêmPhan Nguyễn Bảo CÐN KTML 23A1E+03 25/04/2005 658.000 2.632.000940.0000464231032

LuânTrương Hoàng Minh CÐN KTML 23A1E+03 24/06/2005 658.000 2.632.000940.0000464231033

LuậnMai Duy CÐN KTML 23A1E+03 21/10/2005 658.000 2.632.000940.0000464231034

MinhBùi Văn CÐN KTML 23A1E+03 27/09/2005 658.000 2.632.000940.0000464231036

NamCao Nhật CÐN KTML 23A1E+03 13/09/2005 658.000 2.632.000940.0000464231037

NguyênTrần Khôi CÐN KTML 23A1E+03 11/08/2005 658.000 2.632.000940.0000464231038

NhânDương Thành CÐN KTML 23A1E+03 20/04/2005 658.000 2.632.000940.0000464231039

PhánLê Văn CÐN KTML 23A1E+03 10/07/2005 658.000 2.632.000940.0000464231040

PhápTrần Văn CÐN KTML 23A1E+03 22/10/2001 658.000 2.632.000940.0000464231041

PhươngĐỗ Thanh CÐN KTML 23A1E+03 25/07/2002 658.000 2.632.000940.0000464231044

PhươngNguyễn Thanh CÐN KTML 23A1E+03 01/07/2005 658.000 2.632.000940.0000464231045

SangĐỗ Tấn CÐN KTML 23A1E+03 04/06/2005 658.000 2.632.000940.0000464231046

SangLâm Phú Thanh CÐN KTML 23A1E+03 13/01/2003 658.000 2.632.000940.0000464231047

SangNguyễn Thanh CÐN KTML 23A1E+03 22/06/2004 658.000 2.632.000940.0000464231048

TàiNguyễn Thanh CÐN KTML 23A1E+03 13/01/2002 658.000 2.632.000940.0000464231050

TânHồ Phú CÐN KTML 23A1E+03 07/09/2005 658.000 2.632.000940.0000464231051

TháiNguyễn Đình CÐN KTML 23A1E+03 20/09/2005 658.000 2.632.000940.0000464231052

ThắngLê Hiếu CÐN KTML 23A1E+03 29/09/2005 658.000 2.632.000940.0000464231053

ThịnhPhạm Quốc CÐN KTML 23A1E+03 19/12/2005 658.000 2.632.000940.0000464231054

ThôngNguyễn Văn CÐN KTML 23A1E+03 13/01/2004 658.000 2.632.000940.0000464231055

TiếnNguyễn Văn CÐN KTML 23A1E+03 01/12/2005 658.000 2.632.000940.0000464231056

ToànLý Trung CÐN KTML 23A1E+03 08/11/2001 658.000 2.632.000940.0000464231057

TraiQuách Bảo Ngọc CÐN KTML 23A1E+03 18/11/2004 658.000 2.632.000940.0000464231058

TríVõ Minh CÐN KTML 23A1E+03 30/03/2005 658.000 2.632.000940.0000464231059

TrọngNguyễn Quốc CÐN KTML 23A1E+03 08/01/2005 658.000 2.632.000940.0000464231060

TuấnNguyễn Anh CÐN KTML 23A1E+03 23/11/2005 658.000 2.632.000940.0000464231061

TúChâu Anh CÐN KTML 23A1E+03 23/06/2005 658.000 2.632.000940.0000464231062

ViệtĐào Quốc CÐN KTML 23A1E+03 25/11/2004 658.000 2.632.000940.0000464231063

ViệtTrần Quốc CÐN KTML 23A1E+03 07/03/2005 658.000 2.632.000940.0000464231064

VĩVõ Gia CÐN KTML 23A1E+03 26/03/2003 658.000 2.632.000940.0000464231065

BảoNguyễn Gia CÐN KTML 23B1E+03 29/09/2005 658.000 2.632.000940.0000464231068

BảoNguyễn Hoàng Gia CÐN KTML 23B1E+03 28/04/2005 658.000 2.632.000940.0000464231069

ChiếnPhạm Quyết CÐN KTML 23B1E+03 22/02/1999 658.000 2.632.000940.0000464231070

ChíNguyễn Văn CÐN KTML 23B2E+03 30/04/2005 658.000 2.632.000940.0000464231071

CườngTrương Dân CÐN KTML 23B2E+03 15/04/2005 658.000 2.632.000940.0000464231072

DuyVõ Anh CÐN KTML 23B2E+03 27/10/2004 658.000 2.632.000940.0000464231075
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DũngVũ Tiến CÐN KTML 23B2E+03 10/12/2005 658.000 2.632.000940.0000464231076

DươngVăn Quang CÐN KTML 23B2E+03 10/06/2005 658.000 2.632.000940.0000464231077

DựĐỗ Ngọc CÐN KTML 23B2E+03 05/01/2005 658.000 2.632.000940.0000464231078

ĐangLý Huỳnh CÐN KTML 23B2E+03 07/08/2005 658.000 2.632.000940.0000464231079

ĐạtHuỳnh Phát CÐN KTML 23B2E+03 05/12/2005 658.000 2.632.000940.0000464231080

ĐạtNguyễn Hữu CÐN KTML 23B2E+03 24/05/2005 658.000 2.632.000940.0000464231081

GiàuNguyễn Thanh CÐN KTML 23B2E+03 20/09/2005 658.000 2.632.000940.0000464231083

HàHuỳnh Văn CÐN KTML 23B2E+03 05/03/2005 658.000 2.632.000940.0000464231084

HàoTrần Lê Anh CÐN KTML 23B2E+03 30/01/2005 658.000 2.632.000940.0000464231085

HảiTrương Văn CÐN KTML 23B2E+03 10/11/2004 658.000 2.632.000940.0000464231086

HảoNguyễn Minh CÐN KTML 23B2E+03 22/11/2005 658.000 2.632.000940.0000464231087

HậuLê Công CÐN KTML 23B2E+03 16/03/2005 658.000 2.632.000940.0000464231088

HiếuNguyễn Trung CÐN KTML 23B2E+03 13/10/2005 658.000 2.632.000940.0000464231089

HiếuPhạm Minh CÐN KTML 23B2E+03 23/01/2005 658.000 2.632.000940.0000464231090

HuyBùi Đình CÐN KTML 23B2E+03 26/12/2005 658.000 2.632.000940.0000464231092

HuyPhan Lê Gia CÐN KTML 23B2E+03 13/01/2005 658.000 2.632.000940.0000464231093

HuyTrần Quốc CÐN KTML 23B2E+03 01/03/2005 658.000 2.632.000940.0000464231095

HưngVăn Chấn CÐN KTML 23B2E+03 20/12/2005 658.000 2.632.000940.0000464231096

KhaVõ Hữu CÐN KTML 23B2E+03 04/09/2004 658.000 2.632.000940.0000464231097

KhangNguyễn Hoàng CÐN KTML 23B2E+03 01/10/2005 658.000 2.632.000940.0000464231098

KhiêmHuỳnh Duy CÐN KTML 23B2E+03 19/05/2005 658.000 2.632.000940.0000464231099

KhoaMã Nguyễn Đăng CÐN KTML 23B2E+03 06/05/2005 658.000 2.632.000940.0000464231100

KhoaNguyễn Trần Đăng CÐN KTML 23B2E+03 25/05/2005 658.000 2.632.000940.0000464231101

KiệtTrương Quốc CÐN KTML 23B2E+03 17/06/2005 658.000 2.632.000940.0000464231102

LongĐặng Thành CÐN KTML 23B2E+03 24/02/2005 658.000 2.632.000940.0000464231103

LongLê Hoài CÐN KTML 23B2E+03 30/08/2004 658.000 2.632.000940.0000464231104

MẫnNguyễn Ngọc CÐN KTML 23B2E+03 25/03/2005 658.000 2.632.000940.0000464231105

NamTạ Trung CÐN KTML 23B2E+03 07/01/2004 658.000 2.632.000940.0000464231106

NhânBùi Lê Hoài CÐN KTML 23B2E+03 21/12/2005 658.000 2.632.000940.0000464231107

NhậtNgô Xuân CÐN KTML 23B2E+03 06/06/2005 658.000 2.632.000940.0000464231108

NhậtNguyễn Tấn CÐN KTML 23B2E+03 03/09/2005 658.000 2.632.000940.0000464231109

NhựtLê Minh CÐN KTML 23B2E+03 26/06/2004 658.000 2.632.000940.0000464231110

PhátCù Vĩnh CÐN KTML 23B2E+03 30/08/2005 658.000 2.632.000940.0000464231111

PhátGiang Hoàng CÐN KTML 23B2E+03 21/09/2005 658.000 2.632.000940.0000464231112

PhátLê Tấn CÐN KTML 23B2E+03 24/03/2005 658.000 2.632.000940.0000464231113

PhúTrần Trường CÐN KTML 23B2E+03 20/01/2005 658.000 2.632.000940.0000464231114

PhúcĐào Tiến CÐN KTML 23B2E+03 23/02/2005 658.000 2.632.000940.0000464231115

PhúcNguyễn Trường CÐN KTML 23B2E+03 01/11/2005 658.000 2.632.000940.0000464231116

QuânPhạm Minh CÐN KTML 23B2E+03 21/11/2005 658.000 2.632.000940.0000464231117

QuyPhạm Gia CÐN KTML 23B2E+03 21/01/2001 658.000 2.632.000940.0000464231118

SangĐồng Viết CÐN KTML 23B2E+03 15/01/2005 658.000 2.632.000940.0000464231119

SangNguyễn Thành CÐN KTML 23B2E+03 23/08/2005 658.000 2.632.000940.0000464231120

TàiNguyễn Lê Thành CÐN KTML 23B2E+03 01/05/2005 658.000 2.632.000940.0000464231121

ThànhNguyễn Tấn CÐN KTML 23B2E+03 14/02/2005 658.000 2.632.000940.0000464231122

ThắngLê Đoàn Quốc CÐN KTML 23B2E+03 22/09/2005 658.000 2.632.000940.0000464231123

ThôngNguyễn Huỳnh CÐN KTML 23B2E+03 12/02/2005 658.000 2.632.000940.0000464231124

TínHuỳnh Trung CÐN KTML 23B2E+03 28/07/2005 658.000 2.632.000940.0000464231125

ToànHuỳnh Đức CÐN KTML 23B2E+03 14/01/2005 658.000 2.632.000940.0000464231126
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TríHuỳnh Minh CÐN KTML 23B2E+03 12/02/2002 658.000 2.632.000940.0000464231127

TríNguyễn Đức Minh CÐN KTML 23B2E+03 07/08/2005 658.000 2.632.000940.0000464231128

TuấnNgô Huỳnh Thanh CÐN KTML 23B2E+03 28/09/2004 658.000 2.632.000940.0000464231130

TuấnTrần Thanh CÐN KTML 23B2E+03 04/09/2005 658.000 2.632.000940.0000464231131

TuyềnVõ Thanh CÐN KTML 23B2E+03 20/01/2005 658.000 2.632.000940.0000464231132

VinhLê Quang CÐN KTML 23B2E+03 24/02/2005 658.000 2.632.000940.0000464231133

YênTrần Huỳnh CÐN KTML 23B2E+03 09/08/2005 658.000 2.632.000940.0000464231134

BìnhVõ Thanh CÐN KTML 23C2E+03 30/04/2005 658.000 2.632.000940.0000464231135

CườngĐỗ Văn CÐN KTML 23C2E+03 24/04/2004 658.000 2.632.000940.0000464231136

DuyPhạm Khánh CÐN KTML 23C2E+03 02/03/2005 658.000 2.632.000940.0000464231138

ĐạtNguyễn Văn CÐN KTML 23C2E+03 25/05/2005 658.000 2.632.000940.0000464231141

ĐăngĐào Văn Khánh CÐN KTML 23C2E+03 27/10/2005 658.000 2.632.000940.0000464231142

HàoNguyễn Nhật CÐN KTML 23C2E+03 30/06/2003 658.000 2.632.000940.0000464231144

HiếuĐỗ Minh CÐN KTML 23C2E+03 25/11/2005 658.000 2.632.000940.0000464231145

HiệpTrần Hoàng CÐN KTML 23C2E+03 25/05/2005 658.000 2.632.000940.0000464231147

HoàiNguyễn CÐN KTML 23C2E+03 13/02/2005 658.000 2.632.000940.0000464231148

HuyLê Gia CÐN KTML 23C2E+03 19/03/2005 658.000 2.632.000940.0000464231149

HuyNguyễn Trần Quốc CÐN KTML 23C2E+03 11/07/2005 658.000 2.632.000940.0000464231150

HuyNguyễn Tuấn CÐN KTML 23C2E+03 19/11/2005 658.000 2.632.000940.0000464231151

HuyPhan Nguyễn Minh CÐN KTML 23C2E+03 17/11/2005 658.000 2.632.000940.0000464231152

HuyTrần Ngọc CÐN KTML 23C2E+03 30/06/2005 658.000 2.632.000940.0000464231153

HuyVõ Hoàng CÐN KTML 23C2E+03 10/10/2005 658.000 2.632.000940.0000464231154

HùngNguyễn Văn CÐN KTML 23C2E+03 12/04/2005 658.000 2.632.000940.0000464231155

KhanLê Nguyên CÐN KTML 23C2E+03 27/12/2004 658.000 2.632.000940.0000464231156

KhoaDương Minh CÐN KTML 23C2E+03 01/06/2005 658.000 2.632.000940.0000464231158

KhôiVõ Thành CÐN KTML 23C2E+03 05/01/2004 658.000 2.632.000940.0000464231160

KiệtNguyễn Đoàn Tấn CÐN KTML 23C2E+03 23/02/2005 658.000 2.632.000940.0000464231161

LinhPhạm Chí CÐN KTML 23C2E+03 12/04/2005 658.000 2.632.000940.0000464231163

LộcChâu Hữu CÐN KTML 23C2E+03 03/03/2005 658.000 2.632.000940.0000464231164

NguyênMai Trung CÐN KTML 23C2E+03 24/07/2004 658.000 2.632.000940.0000464231167

NhựtTrương Hoàng Anh CÐN KTML 23C2E+03 22/03/2005 658.000 2.632.000940.0000464231168

PhátTrịnh Nhựt CÐN KTML 23C2E+03 22/12/2005 658.000 2.632.000940.0000464231170

PhongNguyễn Thanh CÐN KTML 23C2E+03 14/10/2005 658.000 2.632.000940.0000464231171

PhongTrương Thanh CÐN KTML 23C2E+03 16/05/2005 658.000 2.632.000940.0000464231172

PhúcNguyễn Viết CÐN KTML 23C2E+03 15/06/2005 658.000 2.632.000940.0000464231173

QuangChung Minh Nhật CÐN KTML 23C2E+03 02/04/2005 658.000 2.632.000940.0000464231174

QuangTrần Minh CÐN KTML 23C2E+03 10/06/2005 658.000 2.632.000940.0000464231175

QuíBùi Phú CÐN KTML 23C2E+03 29/05/2005 658.000 2.632.000940.0000464231176

QuýĐinh Xuân CÐN KTML 23C2E+03 30/11/2003 658.000 2.632.000940.0000464231177

SangHồ Minh CÐN KTML 23C2E+03 28/05/2005 658.000 2.632.000940.0000464231178

TânNguyễn Minh CÐN KTML 23C2E+03 13/09/2005 658.000 2.632.000940.0000464231183

ThànhTrần Minh CÐN KTML 23C2E+03 05/09/2005 658.000 2.632.000940.0000464231185

TháiNguyễn Xuân CÐN KTML 23C2E+03 09/05/2005 658.000 2.632.000940.0000464231187

ThươngLê Hoàng CÐN KTML 23C2E+03 09/09/2005 658.000 2.632.000940.0000464231190

TiểnLê Công CÐN KTML 23C2E+03 04/03/2005 658.000 2.632.000940.0000464231191

TínNguyễn Bùi Thanh CÐN KTML 23C2E+03 22/05/2004 658.000 2.632.000940.0000464231193

TínhNguyễn Hữu CÐN KTML 23C2E+03 06/06/2005 658.000 2.632.000940.0000464231194

TriềuPhan Minh CÐN KTML 23C2E+03 28/04/2005 658.000 2.632.000940.0000464231195
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TuấnTô Huỳnh Anh CÐN KTML 23C2E+03 27/06/2005 658.000 2.632.000940.0000464231198

ApollohRoma Thoạn CÐN ÔTÔ 23A2E+03 10/12/2005 658.000 2.632.000940.0000465231001

ÁiNguyễn Nhật CÐN ÔTÔ 23A2E+03 30/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231002

BảoNguyễn Chế CÐN ÔTÔ 23A2E+03 31/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231003

BảoNguyễn Du Thiên CÐN ÔTÔ 23A2E+03 13/11/2005 658.000 2.632.000940.0000465231004

CảmNguyễn Hùng CÐN ÔTÔ 23A2E+03 08/12/2005 658.000 2.632.000940.0000465231005

ChâuHồ Văn Minh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 07/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231006

CôngNguyễn Thành CÐN ÔTÔ 23A2E+03 03/11/2005 658.000 2.632.000940.0000465231007

CườngMã Vĩnh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 30/07/1999 658.000 2.632.000940.0000465231008

DuHuỳnh Hoài CÐN ÔTÔ 23A2E+03 01/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231009

DuyĐặng Khánh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 27/05/2005 658.000 2.632.000940.0000465231010

DuyNguyễn Văn CÐN ÔTÔ 23A2E+03 04/07/2005 658.000 2.632.000940.0000465231011

ĐạtLý Bảo CÐN ÔTÔ 23A2E+03 30/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231012

ĐạtLý Quốc CÐN ÔTÔ 23A2E+03 12/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231013

ĐặngNguyễn Quốc CÐN ÔTÔ 23A2E+03 10/11/2005 658.000 2.632.000940.0000465231014

HiếuTrần Phước CÐN ÔTÔ 23A2E+03 20/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231015

HoàTrần Thái CÐN ÔTÔ 23A2E+03 10/04/2005 658.000 2.632.000940.0000465231016

HoàngNguyễn Hà Thanh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 18/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231017

HuyHuỳnh Văn CÐN ÔTÔ 23A2E+03 18/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231018

HuyNguyễn Quốc CÐN ÔTÔ 23A2E+03 29/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231019

HuyPhan Chánh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 01/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231020

HuyTrần Quốc CÐN ÔTÔ 23A2E+03 16/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231021

HùngTrần Thanh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 23/05/2005 658.000 2.632.000940.0000465231022

HưngDương Hiển CÐN ÔTÔ 23A2E+03 02/02/1999 658.000 2.632.000940.0000465231023

HưngHuỳnh Nguyễn CÐN ÔTÔ 23A2E+03 09/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231024

HữuDương Chí CÐN ÔTÔ 23A2E+03 04/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231025

KhangHàng Quốc CÐN ÔTÔ 23A2E+03 23/12/2005 658.000 2.632.000940.0000465231026

KhangHuỳnh Tuấn CÐN ÔTÔ 23A2E+03 24/11/2005 658.000 2.632.000940.0000465231027

KhangNguyễn Hoàng CÐN ÔTÔ 23A2E+03 18/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231029

KhảiĐặng Lê Tấn CÐN ÔTÔ 23A2E+03 11/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231030

KhảiNgô Gia CÐN ÔTÔ 23A2E+03 21/07/2005 658.000 2.632.000940.0000465231031

KhánhNguyễn Minh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 29/12/2005 658.000 2.632.000940.0000465231032

KiệtNguyễn Tuấn CÐN ÔTÔ 23A2E+03 27/12/2005 658.000 2.632.000940.0000465231033

LongHuỳnh Phi CÐN ÔTÔ 23A2E+03 12/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231034

LongNguyễn Nhật CÐN ÔTÔ 23A2E+03 23/07/2005 658.000 2.632.000940.0000465231035

LộcNguyễn Thành CÐN ÔTÔ 23A2E+03 10/04/2005 658.000 2.632.000940.0000465231036

LợiLê Tấn CÐN ÔTÔ 23A2E+03 27/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231037

LuânTrang Hữu CÐN ÔTÔ 23A2E+03 22/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231038

MạnhNguyễn Duy CÐN ÔTÔ 23A2E+03 24/05/2005 658.000 2.632.000940.0000465231039

NghĩaHồ Thanh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 26/05/2005 658.000 2.632.000940.0000465231040

NhânVõ Quốc CÐN ÔTÔ 23A2E+03 25/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231041

NhậtLê Châu Anh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 02/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231042

NhựtNguyễn Minh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 25/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231043

NhựtQuách Huỳnh Minh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 01/11/2004 658.000 2.632.000940.0000465231044

PhátNguyễn Vĩnh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 29/03/2004 658.000 2.632.000940.0000465231045

PhúcLê Hoàng CÐN ÔTÔ 23A2E+03 18/11/2005 658.000 2.632.000940.0000465231046

QuânĐàm Hồng CÐN ÔTÔ 23A2E+03 12/08/2004 658.000 2.632.000940.0000465231047

QuốcHuỳnh Phú CÐN ÔTÔ 23A2E+03 08/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231048
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QuyĐỗ Hải CÐN ÔTÔ 23A2E+03 04/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231049

SangNguyễn Lê Minh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 03/07/2004 658.000 2.632.000940.0000465231050

SangNguyễn Trần Hoàng CÐN ÔTÔ 23A2E+03 21/08/2004 658.000 2.632.000940.0000465231051

TàiNguyễn Thanh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 04/06/2004 658.000 2.632.000940.0000465231053

TàiNinh Đức CÐN ÔTÔ 23A2E+03 01/09/2000 658.000 2.632.000940.0000465231054

ThắngPhạm Quốc CÐN ÔTÔ 23A2E+03 17/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231055

ThiệnLê Hữu CÐN ÔTÔ 23A2E+03 06/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231056

ThôngĐặng Trần Minh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 18/12/2005 658.000 2.632.000940.0000465231057

ThôngNguyễn Chí CÐN ÔTÔ 23A2E+03 05/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231058

ThôngVõ Thành CÐN ÔTÔ 23A2E+03 02/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231059

ThuậnVõ Minh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 06/04/2005 658.000 2.632.000940.0000465231060

TríHuỳnh Minh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 23/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231062

TrườngNguyễn Ngọc CÐN ÔTÔ 23A2E+03 25/07/2004 658.000 2.632.000940.0000465231063

TrựcĐặng Phú CÐN ÔTÔ 23A2E+03 14/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231064

TuấnNguyễn Ngọc CÐN ÔTÔ 23A2E+03 10/07/2005 658.000 2.632.000940.0000465231065

TuấnPhan Minh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 06/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231066

TúVõ Thanh CÐN ÔTÔ 23A2E+03 19/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231068

VinhChiêu Tú CÐN ÔTÔ 23A2E+03 17/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231069

VinhĐỗ Quốc CÐN ÔTÔ 23A2E+03 03/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231070

AnTrần Văn CÐN ÔTÔ 23B2E+03 22/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231071

AnhNgô Quang Tuấn CÐN ÔTÔ 23B2E+03 05/05/2005 658.000 2.632.000940.0000465231072

AnhNguyễn Hà CÐN ÔTÔ 23B2E+03 11/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231073

AnhNguyễn Tuấn CÐN ÔTÔ 23B2E+03 28/05/2005 658.000 2.632.000940.0000465231074

AnhVõ Nguyễn Duy CÐN ÔTÔ 23B2E+03 15/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231075

BảoDương Gia CÐN ÔTÔ 23B2E+03 25/07/2005 658.000 2.632.000940.0000465231076

CảnhTrần Dương Văn CÐN ÔTÔ 23B2E+03 07/11/2005 658.000 2.632.000940.0000465231077

ChíNguyễn Hoàng Minh CÐN ÔTÔ 23B2E+03 15/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231078

ChươngHồ Việt CÐN ÔTÔ 23B2E+03 08/08/2004 658.000 2.632.000940.0000465231079

CườngPhạm Hiếu CÐN ÔTÔ 23B2E+03 10/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231080

DanhNguyễn Thành CÐN ÔTÔ 23B2E+03 29/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231081

DuyNguyễn Trần Minh CÐN ÔTÔ 23B2E+03 01/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231082

ĐạtMạch Văn CÐN ÔTÔ 23B2E+03 05/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231083

ĐăngHồ Hải CÐN ÔTÔ 23B2E+03 06/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231084

GiangNguyễn Đăng CÐN ÔTÔ 23B2E+03 10/07/2005 658.000 2.632.000940.0000465231085

HảiNguyễn Vũ CÐN ÔTÔ 23B2E+03 25/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231086

HânĐinh Trọng CÐN ÔTÔ 23B2E+03 01/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231087

HânLê Huỳnh Ngọc CÐN ÔTÔ 23B2E+03 08/05/2005 658.000 2.632.000940.0000465231088

HoàngLê Bùi Thanh CÐN ÔTÔ 23B2E+03 11/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231089

HồĐinh Hải CÐN ÔTÔ 23B2E+03 02/11/2005 658.000 2.632.000940.0000465231090

HuyNguyễn Vũ Nhật CÐN ÔTÔ 23B2E+03 25/04/2005 658.000 2.632.000940.0000465231092

HuyTrương Quốc CÐN ÔTÔ 23B2E+03 11/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231093

KhangNguyễn Tấn CÐN ÔTÔ 23B2E+03 10/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231094

KhánhNguyễn Duy CÐN ÔTÔ 23B2E+03 04/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231095

KhiêmPhạm Gia CÐN ÔTÔ 23B2E+03 06/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231096

KhoaĐặng Hà Đăng CÐN ÔTÔ 23B2E+03 16/05/2005 658.000 2.632.000940.0000465231097

KhoaNgô Tấn CÐN ÔTÔ 23B2E+03 12/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231098

KhoaNguyễn Bách CÐN ÔTÔ 23B2E+03 11/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231099

KiệtNguyễn Tuấn CÐN ÔTÔ 23B2E+03 04/07/2005 658.000 2.632.000940.0000465231100
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KiệtVũ Tuấn CÐN ÔTÔ 23B2E+03 18/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231101

LânHoàng Phi CÐN ÔTÔ 23B2E+03 23/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231102

LộcHuỳnh Tấn CÐN ÔTÔ 23B2E+03 21/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231103

MãiLê Văn CÐN ÔTÔ 23B2E+03 16/04/2004 658.000 2.632.000940.0000465231104

MinhNguyễn Thanh CÐN ÔTÔ 23B2E+03 02/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231105

NamLê Thanh CÐN ÔTÔ 23B2E+03 30/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231106

NamNguyễn Hoài CÐN ÔTÔ 23B2E+03 14/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231107

NamNguyễn Hoàng CÐN ÔTÔ 23B2E+03 25/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231108

NguyênBùi Minh CÐN ÔTÔ 23B2E+03 19/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231109

NguyênNguyễn Đặng Đăng CÐN ÔTÔ 23B2E+03 26/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231110

NguyênPhan Đinh Kế CÐN ÔTÔ 23B2E+03 03/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231111

PhúcNguyễn Hoàng CÐN ÔTÔ 23B2E+03 09/04/2005 658.000 2.632.000940.0000465231112

PhúcNguyễn Hữu CÐN ÔTÔ 23B2E+03 25/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231113

PhướcPhan Văn Quốc CÐN ÔTÔ 23B2E+03 20/05/2005 658.000 2.632.000940.0000465231114

QuangPhan Nhật CÐN ÔTÔ 23B2E+03 11/05/2005 658.000 2.632.000940.0000465231115

QuânNguyễn Hoàng Minh CÐN ÔTÔ 23B2E+03 29/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231116

QuýTrần Ngọc CÐN ÔTÔ 23B2E+03 19/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231117

SơnNguyễn Quốc CÐN ÔTÔ 23B2E+03 25/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231118

TânChu Văn CÐN ÔTÔ 23B2E+03 11/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231119

ThanhNguyễn Duy CÐN ÔTÔ 23B2E+03 04/03/2004 658.000 2.632.000940.0000465231120

ThiPhạm Minh CÐN ÔTÔ 23B2E+03 25/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231121

ThịnhBùi Hoàng CÐN ÔTÔ 23B2E+03 03/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231122

ThịnhNguyễn Ngô Thái CÐN ÔTÔ 23B2E+03 06/12/2005 658.000 2.632.000940.0000465231123

TiếnVõ Gia CÐN ÔTÔ 23B2E+03 31/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231124

TriềuQuảng Minh CÐN ÔTÔ 23B2E+03 13/05/2005 658.000 2.632.000940.0000465231126

TriếtNguyễn Trương Minh CÐN ÔTÔ 23B2E+03 08/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231127

TríLê Kiện CÐN ÔTÔ 23B2E+03 11/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231128

TrungHuỳnh Minh CÐN ÔTÔ 23B2E+03 13/11/2005 658.000 2.632.000940.0000465231129

TuấnLê Quốc CÐN ÔTÔ 23B2E+03 27/10/2004 658.000 2.632.000940.0000465231130

TùngLê Đình CÐN ÔTÔ 23B2E+03 24/10/2003 658.000 2.632.000940.0000465231131

TúNguyễn Thanh CÐN ÔTÔ 23B2E+03 03/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231132

TỷTrần Trường CÐN ÔTÔ 23B2E+03 12/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231133

VănNguyễn Cao CÐN ÔTÔ 23B2E+03 27/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231134

ViệtNguyễn Đình CÐN ÔTÔ 23B2E+03 28/05/2005 658.000 2.632.000940.0000465231135

VinhĐinh Văn Xuân CÐN ÔTÔ 23B2E+03 21/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231136

VinhNguyễn CÐN ÔTÔ 23B2E+03 13/11/2005 658.000 2.632.000940.0000465231137

VinhTrần Đức CÐN ÔTÔ 23B2E+03 05/10/2004 658.000 2.632.000940.0000465231138

VũNguyễn Thanh CÐN ÔTÔ 23B2E+03 26/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231139

VũNguyễn Xuân Anh CÐN ÔTÔ 23B2E+03 17/04/2005 658.000 2.632.000940.0000465231140

AnNguyễn Văn CÐN ÔTÔ 23C2E+03 23/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231142

AnhNguyễn Tống Minh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 17/12/2005 658.000 2.632.000940.0000465231143

BảoNguyễn Huỳnh Quốc CÐN ÔTÔ 23C2E+03 01/05/2005 658.000 2.632.000940.0000465231145

BảoPhạm Gia CÐN ÔTÔ 23C2E+03 15/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231146

BảoVõ Thế CÐN ÔTÔ 23C2E+03 13/07/2005 658.000 2.632.000940.0000465231147

CôngNguyễn Thành CÐN ÔTÔ 23C2E+03 01/07/2005 658.000 2.632.000940.0000465231148

ĐạtTừ Tuấn CÐN ÔTÔ 23C2E+03 22/11/2003 658.000 2.632.000940.0000465231149

ĐăngHuỳnh Hải CÐN ÔTÔ 23C2E+03 17/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231150

ĐăngLê Nguyễn Hải CÐN ÔTÔ 23C2E+03 27/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231151
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ĐứcTrần Huỳnh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 26/11/2002 658.000 2.632.000940.0000465231152

HàoTrương Minh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 04/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231154

HảiPhạm Trương Thanh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 21/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231155

HiếuNguyễn Minh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 25/12/2005 658.000 2.632.000940.0000465231156

HoàngLê Bích Minh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 02/04/2005 658.000 2.632.000940.0000465231157

HoàngLê Huy CÐN ÔTÔ 23C2E+03 28/05/2005 658.000 2.632.000940.0000465231158

HoàngTạ Huy CÐN ÔTÔ 23C2E+03 23/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231159

HuấnNguyễn Hồ Anh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 01/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231160

HuyNguyễn Xuân CÐN ÔTÔ 23C2E+03 27/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231161

HuyTrương Đăng CÐN ÔTÔ 23C2E+03 08/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231162

HùngHoàng Phi CÐN ÔTÔ 23C2E+03 13/04/2005 658.000 2.632.000940.0000465231163

HưngHoàng Văn CÐN ÔTÔ 23C2E+03 27/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231164

KhaĐoàn Minh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 10/11/2005 658.000 2.632.000940.0000465231165

KhangNguyễn Hoàng Lâm CÐN ÔTÔ 23C2E+03 09/05/2005 658.000 2.632.000940.0000465231166

KhangNguyễn Phúc CÐN ÔTÔ 23C2E+03 17/08/2004 658.000 2.632.000940.0000465231167

KhangVõ Thái CÐN ÔTÔ 23C2E+03 24/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231168

KhánhTrương Minh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 29/12/2005 658.000 2.632.000940.0000465231169

KhoaLê Minh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 01/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231170

KhoaNguyễn Đăng CÐN ÔTÔ 23C2E+03 24/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231171

KhoaNguyễn Trịnh Đăng CÐN ÔTÔ 23C2E+03 11/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231172

LâmVõ Thành CÐN ÔTÔ 23C2E+03 03/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231173

LongLý Hoàng CÐN ÔTÔ 23C2E+03 06/01/2004 658.000 2.632.000940.0000465231174

LongNguyễn Hoàng CÐN ÔTÔ 23C2E+03 31/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231175

LộcLê Hoàng CÐN ÔTÔ 23C2E+03 15/01/1990 658.000 2.632.000940.0000465231176

MẫnNguyễn Hoàng Minh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 06/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231177

NamĐinh Hà CÐN ÔTÔ 23C2E+03 02/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231178

NgoanLê Duy CÐN ÔTÔ 23C2E+03 08/04/2005 658.000 2.632.000940.0000465231179

NhânLê Văn CÐN ÔTÔ 23C2E+03 14/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231180

NhânPhạm Hiếu Thành CÐN ÔTÔ 23C2E+03 20/07/2005 658.000 2.632.000940.0000465231181

NhựtNguyễn Phương Minh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 06/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231182

QuangPhạm Trần Ngọc CÐN ÔTÔ 23C2E+03 12/12/2001 658.000 2.632.000940.0000465231184

QuyếtNgô Đăng CÐN ÔTÔ 23C2E+03 05/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231185

QuýNguyễn Trần Phú CÐN ÔTÔ 23C2E+03 07/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231186

TàiTrương Anh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 15/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231187

TâmNguyễn Chí CÐN ÔTÔ 23C2E+03 08/07/2005 658.000 2.632.000940.0000465231188

TâmPhạm Chí CÐN ÔTÔ 23C2E+03 02/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231189

ThanhNguyễn Quốc CÐN ÔTÔ 23C2E+03 04/06/2003 658.000 2.632.000940.0000465231191

ThanhNguyễn Trí CÐN ÔTÔ 23C2E+03 12/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231192

ThảoHồ Nguyễn Trung CÐN ÔTÔ 23C2E+03 27/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231194

ThắngHuỳnh Quốc CÐN ÔTÔ 23C2E+03 17/04/2005 658.000 2.632.000940.0000465231195

ThânĐặng Minh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 26/04/2005 658.000 2.632.000940.0000465231196

ThiệnBùi Thanh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 26/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231197

ThiệnHuỳnh Trí CÐN ÔTÔ 23C2E+03 24/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231198

ThịnhTrần Quốc CÐN ÔTÔ 23C2E+03 30/11/2005 658.000 2.632.000940.0000465231199

ThuậnChâu Minh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 12/10/2004 658.000 2.632.000940.0000465231200

ThuậnNguyễn Minh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 10/12/2005 658.000 2.632.000940.0000465231201

ThứcCao Văn CÐN ÔTÔ 23C2E+03 10/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231202

ThyTăng Nguyễn Xuân CÐN ÔTÔ 23C2E+03 06/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231203
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TiếnHuỳnh Công CÐN ÔTÔ 23C2E+03 14/08/2005 658.000 2.632.000940.0000465231204

TruyềnNguyễn Thanh CÐN ÔTÔ 23C2E+03 30/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231206

VinhNguyễn Quang CÐN ÔTÔ 23C2E+03 18/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231207

VũPhạm Long CÐN ÔTÔ 23C2E+03 02/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231208

AnPhạm Trung CÐN ÔTÔ 23D2E+03 30/04/2004 658.000 2.632.000940.0000465231209

AnTrần Quốc CÐN ÔTÔ 23D2E+03 28/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231210

AnhLương Văn Tuấn CÐN ÔTÔ 23D2E+03 08/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231211

BảoHuỳnh Quốc CÐN ÔTÔ 23D2E+03 09/11/2005 658.000 2.632.000940.0000465231212

BảoNgô Gia CÐN ÔTÔ 23D2E+03 30/06/2004 658.000 2.632.000940.0000465231213

BoVõ Tấn CÐN ÔTÔ 23D2E+03 18/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231214

DuyNguyễn Bảo CÐN ÔTÔ 23D2E+03 28/12/2005 658.000 2.632.000940.0000465231215

DuyNguyễn Minh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 18/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231216

DũngHà Trí CÐN ÔTÔ 23D2E+03 27/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231217

DũngNguyễn Hoàng CÐN ÔTÔ 23D2E+03 18/11/2005 658.000 2.632.000940.0000465231218

ĐạtLê Duy CÐN ÔTÔ 23D2E+03 26/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231219

GiangNguyễn Hải CÐN ÔTÔ 23D2E+03 09/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231220

GiangNguyễn Anh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 22/12/2005 658.000 2.632.000940.0000465231221

HàoHồ Nhật CÐN ÔTÔ 23D2E+03 05/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231222

HàoHuỳnh Anh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 10/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231223

HiếuLê Minh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 30/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231224

HợpNguyễn Hồ Trường CÐN ÔTÔ 23D2E+03 24/11/2004 658.000 2.632.000940.0000465231225

HuyDương Phát CÐN ÔTÔ 23D2E+03 07/11/2004 658.000 2.632.000940.0000465231226

HuyNguyễn Thanh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 16/07/2005 658.000 2.632.000940.0000465231227

HuyNguyễn Thành Nam CÐN ÔTÔ 23D2E+03 21/08/2004 658.000 2.632.000940.0000465231228

HuyVương Diệp CÐN ÔTÔ 23D2E+03 20/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231229

HưngTrần Bá CÐN ÔTÔ 23D2E+03 19/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231230

KhangNguyễn Văn CÐN ÔTÔ 23D2E+03 28/04/2005 658.000 2.632.000940.0000465231231

KhangPhạm Việt CÐN ÔTÔ 23D2E+03 22/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231232

KhangTrần Thanh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 20/02/2005 658.000 2.632.000940.0000465231233

KhanhTạ Chí CÐN ÔTÔ 23D2E+03 05/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231234

KhôiNguyễn Đình CÐN ÔTÔ 23D2E+03 20/11/2005 658.000 2.632.000940.0000465231235

KhôiNguyễn Phạm Minh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 12/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231236

LâmNguyễn Hoàng CÐN ÔTÔ 23D2E+03 06/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231238

LongĐặng Hoàng CÐN ÔTÔ 23D2E+03 02/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231239

LộcNguyễn Phước CÐN ÔTÔ 23D2E+03 06/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231240

NamĐặng Trần Nhật CÐN ÔTÔ 23D2E+03 25/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231242

NgânLê Huỳnh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 20/04/2005 658.000 2.632.000940.0000465231243

NhânNguyễn Thành CÐN ÔTÔ 23D2E+03 12/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231244

NhậtNguyễn Minh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 18/01/2005 658.000 2.632.000940.0000465231245

PhátDương Nguyễn Minh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 04/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231246

PhongTrương Quý CÐN ÔTÔ 23D2E+03 14/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231247

PhúLê Anh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 25/10/2005 658.000 2.632.000940.0000465231248

PhúcBùi Thiện CÐN ÔTÔ 23D2E+03 12/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231249

PhươngNguyễn Lê Điền CÐN ÔTÔ 23D2E+03 27/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231250

PhướcLê Hồng CÐN ÔTÔ 23D2E+03 06/03/2005 658.000 2.632.000940.0000465231251

QuangHồ Minh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 09/07/2005 658.000 2.632.000940.0000465231252

QuyLê Văn CÐN ÔTÔ 23D2E+03 21/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231253

QuýNguyễn Trọng CÐN ÔTÔ 23D2E+03 31/12/2005 658.000 2.632.000940.0000465231254

40



SanHách Duy CÐN ÔTÔ 23D2E+03 14/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231255

SangPhạm Phú CÐN ÔTÔ 23D2E+03 09/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231256

TàiNguyễn Anh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 26/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231257

TàiTrần Văn CÐN ÔTÔ 23D2E+03 10/05/2005 658.000 2.632.000940.0000465231258

TàiVũ Thế CÐN ÔTÔ 23D2E+03 04/04/2005 658.000 2.632.000940.0000465231259

TânHuỳnh Minh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 26/05/1999 658.000 2.632.000940.0000465231260

ThươngNguyễn Thanh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 30/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231262

TiếnBùi Minh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 19/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231263

TiếnNguyễn Văn CÐN ÔTÔ 23D2E+03 01/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231264

TínNguyễn Trung CÐN ÔTÔ 23D2E+03 21/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231265

ToànĐặng Thái CÐN ÔTÔ 23D2E+03 10/12/2005 658.000 2.632.000940.0000465231266

TriếtNguyễn Minh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 12/07/2005 658.000 2.632.000940.0000465231267

TriếtTrần Minh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 23/04/2005 658.000 2.632.000940.0000465231268

TrungHồ Sĩ Nhật CÐN ÔTÔ 23D2E+03 24/09/2002 658.000 2.632.000940.0000465231269

TrựcTrần Minh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 28/04/2005 658.000 2.632.000940.0000465231270

TuấnHồ Minh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 14/07/2005 658.000 2.632.000940.0000465231271

TuấnTrần Trương Trọng CÐN ÔTÔ 23D2E+03 15/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231272

TứLê Anh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 28/06/2005 658.000 2.632.000940.0000465231273

TỷTrần Phong CÐN ÔTÔ 23D2E+03 14/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231274

VinhNguyễn Thanh CÐN ÔTÔ 23D2E+03 29/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231275

VũPhạm Hoàng CÐN ÔTÔ 23D2E+03 22/09/2005 658.000 2.632.000940.0000465231277

AnBùi Duy CÐN ĐCN 23A2E+03 16/01/2003 658.000 2.632.000940.0000466231001

AnLê Văn CÐN ĐCN 23A2E+03 11/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231002

BìnhBùi Ngọc CÐN ĐCN 23A2E+03 21/12/2005 658.000 2.632.000940.0000466231004

CườngĐào Vĩnh CÐN ĐCN 23A2E+03 12/04/2004 658.000 2.632.000940.0000466231005

CườngNguyễn Xuân CÐN ĐCN 23A2E+03 10/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231006

DuyLê Nguyễn Anh CÐN ĐCN 23A2E+03 20/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231008

DuyPhạm Bảo CÐN ĐCN 23A2E+03 23/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231009

DuyPhạm Võ Khánh CÐN ĐCN 23A2E+03 15/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231010

DũngNguyễn Tấn CÐN ĐCN 23A2E+03 02/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231011

ĐạiMang Duy CÐN ĐCN 23A2E+03 26/05/2005 658.000 2.632.000940.0000466231012

ĐạtLê Thành CÐN ĐCN 23A2E+03 30/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231013

ĐạtNguyễn Thành CÐN ĐCN 23A2E+03 17/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231014

ĐạtPhạm Tiến CÐN ĐCN 23A2E+03 09/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231015

ĐạtTrần Minh Phát CÐN ĐCN 23A2E+03 28/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231016

ĐạtTrần Tiến CÐN ĐCN 23A2E+03 16/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231017

ĐôLê Hoàng CÐN ĐCN 23A2E+03 25/08/2004 658.000 2.632.000940.0000466231018

HậuĐặng Công CÐN ĐCN 23A2E+03 18/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231019

HậuĐỗ Hữu CÐN ĐCN 23A2E+03 13/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231020

HiềnNguyễn Vĩnh CÐN ĐCN 23A2E+03 02/11/2005 658.000 2.632.000940.0000466231021

HiểnHứa Minh CÐN ĐCN 23A2E+03 07/04/2004 658.000 2.632.000940.0000466231022

HuyHoàng Nghĩa CÐN ĐCN 23A2E+03 05/07/2004 658.000 2.632.000940.0000466231023

HuyNguyễn Hoàng CÐN ĐCN 23A2E+03 26/05/2005 658.000 2.632.000940.0000466231025

HưngBùi Quốc CÐN ĐCN 23A2E+03 29/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231026

HưngNguyễn Phước CÐN ĐCN 23A2E+03 12/11/2005 658.000 2.632.000940.0000466231027

HưngTrương Đại CÐN ĐCN 23A2E+03 08/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231028

HưngTrương Lê Gia CÐN ĐCN 23A2E+03 09/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231029

KhangPhan Châu CÐN ĐCN 23A2E+03 25/01/2005 658.000 2.632.000940.0000466231030
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KhảiNguyễn Quốc CÐN ĐCN 23A2E+03 29/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231031

KhánhNgô Duy CÐN ĐCN 23A2E+03 08/11/2004 658.000 2.632.000940.0000466231032

KhôiLê Minh CÐN ĐCN 23A2E+03 23/11/2005 658.000 2.632.000940.0000466231034

KiệtVõ Văn CÐN ĐCN 23A2E+03 10/10/2004 658.000 2.632.000940.0000466231035

LâmVũ Đình CÐN ĐCN 23A2E+03 23/11/2005 658.000 2.632.000940.0000466231036

LúyLê Công CÐN ĐCN 23A2E+03 15/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231038

MẫnLưu Minh CÐN ĐCN 23A2E+03 17/12/2005 658.000 2.632.000940.0000466231040

MinhĐỗ Trần Công CÐN ĐCN 23A2E+03 29/01/2002 658.000 2.632.000940.0000466231041

MinhNguyễn Bá CÐN ĐCN 23A2E+03 01/05/2004 658.000 2.632.000940.0000466231042

MinhTrần Công CÐN ĐCN 23A2E+03 26/03/2004 658.000 2.632.000940.0000466231043

PhátNguyễn Hoàng CÐN ĐCN 23A2E+03 04/09/2002 658.000 2.632.000940.0000466231044

PhátNguyễn Thành CÐN ĐCN 23A2E+03 02/08/2004 658.000 2.632.000940.0000466231045

PhiNguyễn Thiều Hoàng CÐN ĐCN 23A2E+03 30/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231046

PhongĐặng Minh CÐN ĐCN 23A2E+03 10/05/2005 658.000 2.632.000940.0000466231047

PhongLê Bá CÐN ĐCN 23A2E+03 16/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231048

PhúcLê Bảo CÐN ĐCN 23A2E+03 21/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231049

PhúcLưu Ân CÐN ĐCN 23A2E+03 12/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231050

QuânVõ Tường CÐN ĐCN 23A2E+03 20/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231051

QuíTrương Văn CÐN ĐCN 23A2E+03 11/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231052

QuốcNguyễn Thái CÐN ĐCN 23A2E+03 21/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231053

QuýHuỳnh Nguyễn Thành CÐN ĐCN 23A2E+03 14/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231054

QuýNguyễn Hoàng CÐN ĐCN 23A2E+03 03/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231055

SangLê Văn CÐN ĐCN 23A2E+03 19/05/2004 658.000 2.632.000940.0000466231056

SángPhạm Hữu CÐN ĐCN 23A2E+03 14/11/2005 658.000 2.632.000940.0000466231057

SơnNguyễn Hoàng CÐN ĐCN 23A2E+03 13/08/2005 658.000 2.632.000940.0000466231058

TàiHuỳnh Tấn CÐN ĐCN 23A2E+03 15/12/2005 658.000 2.632.000940.0000466231059

TàiPhạm CÐN ĐCN 23A2E+03 29/08/2005 658.000 2.632.000940.0000466231060

TâmPhạm Thành CÐN ĐCN 23A2E+03 12/09/2003 658.000 2.632.000940.0000466231061

ThànhHuỳnh Tấn CÐN ĐCN 23A2E+03 30/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231062

ThànhTrần Phước CÐN ĐCN 23A2E+03 28/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231063

ThiệnĐặng Ngọc CÐN ĐCN 23A2E+03 18/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231064

ThiệnNguyễn Trọng CÐN ĐCN 23A2E+03 28/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231065

ThọLê Tuấn CÐN ĐCN 23A2E+03 27/08/2004 658.000 2.632.000940.0000466231066

ThuậnNguyễn Tấn CÐN ĐCN 23A2E+03 06/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231067

ToànPhạm Thanh CÐN ĐCN 23A2E+03 15/11/2003 658.000 2.632.000940.0000466231068

TuấnDương Quốc CÐN ĐCN 23A2E+03 06/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231069

TuấnNguyễn Hoàng CÐN ĐCN 23A2E+03 05/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231070

TuấnNguyễn Minh CÐN ĐCN 23A2E+03 28/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231071

TúLê Anh Tuấn CÐN ĐCN 23A2E+03 12/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231072

VinhTrần Quốc CÐN ĐCN 23A2E+03 20/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231073

AnNguyễn Văn CÐN ĐCN 23B2E+03 25/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231074

BảoNguyễn Gia CÐN ĐCN 23B2E+03 15/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231076

BảoNguyễn Thái CÐN ĐCN 23B2E+03 07/12/2004 658.000 2.632.000940.0000466231077

BằngLâm Nhật CÐN ĐCN 23B2E+03 10/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231078

CườngLê Phú CÐN ĐCN 23B2E+03 15/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231079

DanhNguyễn Công CÐN ĐCN 23B2E+03 25/05/2005 658.000 2.632.000940.0000466231080

DuyVũ Đức CÐN ĐCN 23B2E+03 29/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231081

ĐiềnNguyễn Thanh CÐN ĐCN 23B2E+03 24/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231082
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ĐượcLê Văn CÐN ĐCN 23B2E+03 23/10/2003 658.000 2.632.000940.0000466231083

HảiNguyễn Thạch CÐN ĐCN 23B2E+03 20/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231084

HậuNguyễn Phúc CÐN ĐCN 23B2E+03 18/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231085

HiệpHồ Hoàng CÐN ĐCN 23B2E+03 24/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231086

HoàngQuản Văn CÐN ĐCN 23B2E+03 07/12/2005 658.000 2.632.000940.0000466231087

HuyĐào Quang CÐN ĐCN 23B2E+03 29/05/2005 658.000 2.632.000940.0000466231089

HuyHồ Thanh CÐN ĐCN 23B2E+03 18/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231090

HuyNguyễn Hữu Bình CÐN ĐCN 23B2E+03 25/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231091

HuyNguyễn Quốc CÐN ĐCN 23B2E+03 06/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231092

KhaNguyễn Văn CÐN ĐCN 23B2E+03 14/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231093

KhaTrần Ngọc Bảo CÐN ĐCN 23B2E+03 29/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231094

KhánhTrần Lương CÐN ĐCN 23B2E+03 12/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231095

KhoaNgô Tấn CÐN ĐCN 23B2E+03 02/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231096

KhoaNguyễn Đăng CÐN ĐCN 23B2E+03 22/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231097

KhôiLê Tấn CÐN ĐCN 23B2E+03 10/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231098

KhôiNguyễn Đăng CÐN ĐCN 23B2E+03 11/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231099

KiệtDanh Hoàng Tuấn CÐN ĐCN 23B2E+03 14/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231100

KiệtPhạm Đắc CÐN ĐCN 23B2E+03 10/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231101

LânNguyễn Ngọc CÐN ĐCN 23B2E+03 21/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231102

LộcTrần Xuân CÐN ĐCN 23B2E+03 21/05/2005 658.000 2.632.000940.0000466231104

LuânĐoàn Hữu CÐN ĐCN 23B2E+03 05/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231105

MinhĐặng Lê CÐN ĐCN 23B2E+03 25/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231106

NamNguyễn Trọng CÐN ĐCN 23B2E+03 28/11/2005 658.000 2.632.000940.0000466231107

NamTrần Xuân CÐN ĐCN 23B2E+03 19/08/2005 658.000 2.632.000940.0000466231108

NamVũ Hoàng CÐN ĐCN 23B2E+03 30/05/2005 658.000 2.632.000940.0000466231109

NhânTrần Hoài CÐN ĐCN 23B2E+03 27/12/2005 658.000 2.632.000940.0000466231110

NhậtTrần Hoàng Minh CÐN ĐCN 23B2E+03 24/11/2004 658.000 2.632.000940.0000466231111

NhựtNguyễn Minh CÐN ĐCN 23B2E+03 02/11/2005 658.000 2.632.000940.0000466231112

PhápNguyễn Trần Quốc CÐN ĐCN 23B2E+03 30/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231113

PhátNguyễn Châu CÐN ĐCN 23B2E+03 03/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231114

PhúĐoàn Trường CÐN ĐCN 23B2E+03 09/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231115

PhúNguyễn Minh CÐN ĐCN 23B2E+03 28/01/2005 658.000 2.632.000940.0000466231116

PhúcBùi Trọng CÐN ĐCN 23B2E+03 24/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231117

QuânTrần Văn CÐN ĐCN 23B2E+03 21/10/2004 658.000 2.632.000940.0000466231118

QuyếnNguyễn Văn CÐN ĐCN 23B2E+03 21/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231119

TàiLê Nguyễn Thành CÐN ĐCN 23B2E+03 16/12/2005 658.000 2.632.000940.0000466231120

TàiNgô Hữu CÐN ĐCN 23B2E+03 17/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231122

TàiVõ Tấn CÐN ĐCN 23B2E+03 05/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231123

TâmTrần Anh CÐN ĐCN 23B2E+03 16/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231124

TânNguyễn Minh CÐN ĐCN 23B2E+03 17/11/2005 658.000 2.632.000940.0000466231125

ThànhPhạm Thái CÐN ĐCN 23B2E+03 03/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231127

TháiNguyễn Quốc CÐN ĐCN 23B2E+03 14/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231128

ThắngHuỳnh Văn CÐN ĐCN 23B2E+03 07/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231129

ThiênVõ Thanh CÐN ĐCN 23B2E+03 03/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231130

ThiệnLê Hồng CÐN ĐCN 23B2E+03 03/12/2004 658.000 2.632.000940.0000466231131

ThứcHuỳnh Long CÐN ĐCN 23B2E+03 27/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231132

TiênLê Ngọc CÐN ĐCN 23B2E+03 23/12/2005 658.000 2.632.000940.0000466231133

TínhPhạm Thanh CÐN ĐCN 23B2E+03 31/05/2005 658.000 2.632.000940.0000466231134
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ToànĐỗ Minh CÐN ĐCN 23B2E+03 25/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231135

TriệuDương Công CÐN ĐCN 23B2E+03 05/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231137

tríNguyễn văn CÐN ĐCN 23B2E+03 04/05/2005 658.000 2.632.000940.0000466231138

TrọngKinh Văn CÐN ĐCN 23B2E+03 03/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231139

TrọngLê Xuân CÐN ĐCN 23B2E+03 09/01/2004 658.000 2.632.000940.0000466231140

TruyềnĐoàn Thanh CÐN ĐCN 23B2E+03 20/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231141

TrườngVũ Mạnh CÐN ĐCN 23B2E+03 09/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231142

TrưởngPhan Quang CÐN ĐCN 23B2E+03 11/01/2005 658.000 2.632.000940.0000466231143

TuấnNguyễn Lê Anh CÐN ĐCN 23B2E+03 15/08/2003 658.000 2.632.000940.0000466231144

VệVũ Đức CÐN ĐCN 23B2E+03 07/01/2004 658.000 2.632.000940.0000466231145

VũPhạm Nguyên CÐN ĐCN 23B2E+03 08/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231146

AnHà Tâm CÐN ĐCN 23C2E+03 05/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231147

AnTrần Viết CÐN ĐCN 23C2E+03 27/08/2005 658.000 2.632.000940.0000466231148

AnhNguyễn Lưu Thế CÐN ĐCN 23C2E+03 07/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231149

BảoĐoàn Ngọc CÐN ĐCN 23C2E+03 11/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231150

BảoHuỳnh Gia CÐN ĐCN 23C2E+03 11/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231151

BảoNguyễn Gia CÐN ĐCN 23C2E+03 10/03/2002 658.000 2.632.000940.0000466231152

BảoTrần Gia CÐN ĐCN 23C2E+03 19/08/2005 658.000 2.632.000940.0000466231153

ChâuLê Trần Tô CÐN ĐCN 23C2E+03 18/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231154

ChíNguyễn Hữu CÐN ĐCN 23C2E+03 12/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231155

ChứcNguyễn Công CÐN ĐCN 23C2E+03 04/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231156

DanhTrần Văn CÐN ĐCN 23C2E+03 26/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231157

DuyNguyễn Đỗ Thanh CÐN ĐCN 23C2E+03 11/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231159

DươngTrịnh Văn CÐN ĐCN 23C2E+03 23/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231160

ĐảnTrần Quang CÐN ĐCN 23C2E+03 06/11/2004 658.000 2.632.000940.0000466231161

ĐạiThiều Quang CÐN ĐCN 23C2E+03 21/02/1999 658.000 2.632.000940.0000466231162

HảiTrần Văn CÐN ĐCN 23C2E+03 07/01/2005 658.000 2.632.000940.0000466231164

HậuNguyễn Văn CÐN ĐCN 23C2E+03 24/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231165

HậuThập Văn CÐN ĐCN 23C2E+03 09/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231166

HiếuĐào Minh CÐN ĐCN 23C2E+03 02/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231167

HiếuVũ Trung CÐN ĐCN 23C2E+03 15/08/2005 658.000 2.632.000940.0000466231169

HoànTrần Ngọc CÐN ĐCN 23C2E+03 22/08/2005 658.000 2.632.000940.0000466231170

HuyĐỗ Trần Quốc CÐN ĐCN 23C2E+03 16/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231171

HuyTrà Quang CÐN ĐCN 23C2E+03 23/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231172

HưngHồ Quang CÐN ĐCN 23C2E+03 17/11/2005 658.000 2.632.000940.0000466231174

HưngNguyễn Hùng CÐN ĐCN 23C2E+03 15/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231175

KhangHuỳnh Quốc CÐN ĐCN 23C2E+03 06/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231176

KhánhTrần Đức CÐN ĐCN 23C2E+03 18/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231177

KhoaLê Anh CÐN ĐCN 23C2E+03 06/03/2004 658.000 2.632.000940.0000466231178

KiênPhan Trung CÐN ĐCN 23C2E+03 27/05/2005 658.000 2.632.000940.0000466231179

KiệtTrịnh Quốc CÐN ĐCN 23C2E+03 22/04/2004 658.000 2.632.000940.0000466231180

LânLê Hoàng CÐN ĐCN 23C2E+03 01/08/2005 658.000 2.632.000940.0000466231181

LongLê Phi CÐN ĐCN 23C2E+03 20/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231182

LuânTrần Vũ CÐN ĐCN 23C2E+03 14/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231183

NghĩaLê Trọng CÐN ĐCN 23C2E+03 28/09/2003 658.000 2.632.000940.0000466231184

NguyênNguyễn Chí CÐN ĐCN 23C2E+03 13/08/2005 658.000 2.632.000940.0000466231185

PhátNgô Thanh CÐN ĐCN 23C2E+03 01/08/2005 658.000 2.632.000940.0000466231186

PhiHoàng Tuấn CÐN ĐCN 23C2E+03 16/08/2004 658.000 2.632.000940.0000466231187
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PhúcLê Trí CÐN ĐCN 23C2E+03 09/12/2005 658.000 2.632.000940.0000466231188

PhúcPhan Văn CÐN ĐCN 23C2E+03 01/01/2003 658.000 2.632.000940.0000466231189

QuangĐiệp Trần Minh CÐN ĐCN 23C2E+03 20/08/2005 658.000 2.632.000940.0000466231190

SangTrương Tấn CÐN ĐCN 23C2E+03 23/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231192

TàiHuỳnh Hữu CÐN ĐCN 23C2E+03 06/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231193

TàiLê Đức CÐN ĐCN 23C2E+03 11/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231194

TháiTrần Huỳnh CÐN ĐCN 23C2E+03 03/01/2005 658.000 2.632.000940.0000466231195

TháiVõ Hoàng CÐN ĐCN 23C2E+03 21/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231196

ThịnhNguyễn Duy CÐN ĐCN 23C2E+03 05/06/2004 658.000 2.632.000940.0000466231198

ThịnhPhạm Đức CÐN ĐCN 23C2E+03 26/04/2003 658.000 2.632.000940.0000466231199

ThịnhTrần Hưng CÐN ĐCN 23C2E+03 05/08/2003 658.000 2.632.000940.0000466231200

ThôngHuỳnh Tấn CÐN ĐCN 23C2E+03 10/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231201

ThôngTrương Thế CÐN ĐCN 23C2E+03 03/01/2005 658.000 2.632.000940.0000466231202

ThuậnNguyễn Minh CÐN ĐCN 23C2E+03 27/06/2004 658.000 2.632.000940.0000466231203

ThuậnTrần Hữu CÐN ĐCN 23C2E+03 18/08/2004 658.000 2.632.000940.0000466231204

TiếnTrần Hồng CÐN ĐCN 23C2E+03 02/01/2005 658.000 2.632.000940.0000466231206

TiếnTrần Quang CÐN ĐCN 23C2E+03 10/12/2004 658.000 2.632.000940.0000466231207

ToànNguyễn Quốc CÐN ĐCN 23C2E+03 24/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231208

TrungKhổng Đức CÐN ĐCN 23C2E+03 20/01/2005 658.000 2.632.000940.0000466231209

TrườngLê Công Thiên CÐN ĐCN 23C2E+03 30/05/2005 658.000 2.632.000940.0000466231212

TỷHuỳnh Tấn CÐN ĐCN 23C2E+03 23/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231213

VănNguyễn Khánh CÐN ĐCN 23C2E+03 23/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231214

ViênNguyễn Thành CÐN ĐCN 23C2E+03 14/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231215

ViệtNguyễn Quốc CÐN ĐCN 23C2E+03 28/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231217

VinhLê Quang CÐN ĐCN 23C2E+03 27/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231218

AnLê Nguyễn Duy CÐN ĐCN 23D2E+03 02/03/2003 658.000 2.632.000940.0000466231219

BảoHuỳnh Lê Gia CÐN ĐCN 23D2E+03 09/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231220

BảoLâm Minh CÐN ĐCN 23D2E+03 03/12/2005 658.000 2.632.000940.0000466231221

BìnhTrương Lê CÐN ĐCN 23D2E+03 06/11/2005 658.000 2.632.000940.0000466231222

ChâuHuỳnh Đình CÐN ĐCN 23D2E+03 27/01/2005 658.000 2.632.000940.0000466231223

ChấtHuỳnh Lê Minh CÐN ĐCN 23D2E+03 13/08/2005 658.000 2.632.000940.0000466231224

ChiếnVõ Trần Minh CÐN ĐCN 23D2E+03 16/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231225

ChíTrương Trọng CÐN ĐCN 23D2E+03 10/10/2004 658.000 2.632.000940.0000466231226

CườngLê Ngọc CÐN ĐCN 23D2E+03 30/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231227

DoanhNguyễn Quốc CÐN ĐCN 23D2E+03 04/11/2005 658.000 2.632.000940.0000466231228

DuyNguyễn Huỳnh Khánh CÐN ĐCN 23D2E+03 20/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231229

DũngNguyễn Công CÐN ĐCN 23D2E+03 08/12/2005 658.000 2.632.000940.0000466231230

DũngNguyễn Huỳnh Quốc CÐN ĐCN 23D2E+03 11/01/2005 658.000 2.632.000940.0000466231231

ĐạtĐỗ Đức CÐN ĐCN 23D2E+03 08/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231232

ĐạtLê Nguyễn Minh CÐN ĐCN 23D2E+03 18/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231233

ĐạtNguyễn Duy CÐN ĐCN 23D2E+03 14/01/2005 658.000 2.632.000940.0000466231234

ĐạtPhạm Thành CÐN ĐCN 23D2E+03 28/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231235

ĐìnhVõ Nguyễn Trương CÐN ĐCN 23D2E+03 09/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231236

ĐoànTrần Minh CÐN ĐCN 23D2E+03 13/12/2005 658.000 2.632.000940.0000466231237

GiỏiTrần Văn CÐN ĐCN 23D2E+03 01/01/2005 658.000 2.632.000940.0000466231238

GiớiNguyễn Thành CÐN ĐCN 23D2E+03 01/11/2005 658.000 2.632.000940.0000466231239

HàoNguyễn Hữu Anh CÐN ĐCN 23D2E+03 29/12/2004 658.000 2.632.000940.0000466231240

HảiNguyễn Văn CÐN ĐCN 23D2E+03 19/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231241
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HậuLý Thế CÐN ĐCN 23D2E+03 29/01/2005 658.000 2.632.000940.0000466231242

HậuNguyễn Trung CÐN ĐCN 23D2E+03 03/05/2005 658.000 2.632.000940.0000466231243

HiếuNguyễn Trọng CÐN ĐCN 23D2E+03 22/08/2005 658.000 2.632.000940.0000466231244

HuyTrần Gia CÐN ĐCN 23D2E+03 30/11/2005 658.000 2.632.000940.0000466231245

HuyTrần Gia CÐN ĐCN 23D2E+03 03/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231246

HưngVũ Văn CÐN ĐCN 23D2E+03 20/04/2005 658.000 2.632.000940.0000466231247

HữuTrần Trọng CÐN ĐCN 23D2E+03 31/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231248

KhaTrần Kinh CÐN ĐCN 23D2E+03 03/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231249

KhangNguyễn Đình CÐN ĐCN 23D2E+03 13/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231250

KhảiNguyễn Đường Đỗ CÐN ĐCN 23D2E+03 24/11/2005 658.000 2.632.000940.0000466231251

KhoaNguyễn Anh CÐN ĐCN 23D2E+03 15/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231253

KiệtĐoàn Tuấn CÐN ĐCN 23D2E+03 24/12/2005 658.000 2.632.000940.0000466231254

KiệtNguyễn Tuấn CÐN ĐCN 23D2E+03 13/08/2005 658.000 2.632.000940.0000466231255

KiệtTrình Tấn CÐN ĐCN 23D2E+03 01/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231256

LinhHuỳnh Chí CÐN ĐCN 23D2E+03 02/12/2005 658.000 2.632.000940.0000466231257

LinhTrần Hoài CÐN ĐCN 23D2E+03 01/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231258

LongNguyễn Văn CÐN ĐCN 23D2E+03 31/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231259

LongTrương Thành CÐN ĐCN 23D2E+03 07/08/2005 658.000 2.632.000940.0000466231260

LộcHuỳnh Tấn CÐN ĐCN 23D2E+03 30/07/2005 658.000 2.632.000940.0000466231261

LộcTrần Văn CÐN ĐCN 23D2E+03 02/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231262

NguyênNguyễn Khôi CÐN ĐCN 23D2E+03 05/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231263

NguyênNguyễn Thanh CÐN ĐCN 23D2E+03 08/08/2005 658.000 2.632.000940.0000466231264

NhậtHuỳnh Minh CÐN ĐCN 23D2E+03 13/05/2005 658.000 2.632.000940.0000466231265

PhátNguyễn Minh CÐN ĐCN 23D2E+03 25/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231266

PhátNguyễn Tiến CÐN ĐCN 23D2E+03 01/06/2004 658.000 2.632.000940.0000466231267

PhátTrần Minh CÐN ĐCN 23D2E+03 20/08/2003 658.000 2.632.000940.0000466231268

PhongNguyễn Hữu CÐN ĐCN 23D2E+03 22/06/2004 658.000 2.632.000940.0000466231269

PhướcTrương Đình CÐN ĐCN 23D2E+03 16/12/2005 658.000 2.632.000940.0000466231270

QuốcCao Đại Hoàng Minh CÐN ĐCN 23D2E+03 25/12/2005 658.000 2.632.000940.0000466231271

TânNguyễn Hồ Duy CÐN ĐCN 23D2E+03 16/03/2005 658.000 2.632.000940.0000466231272

ThànhGiang Văn CÐN ĐCN 23D2E+03 28/08/2004 658.000 2.632.000940.0000466231273

ThắngDương Quốc CÐN ĐCN 23D2E+03 12/01/2005 658.000 2.632.000940.0000466231274

ThôngVõ Phi CÐN ĐCN 23D2E+03 25/12/2005 658.000 2.632.000940.0000466231275

TiếnHồ Thanh CÐN ĐCN 23D2E+03 14/06/2005 658.000 2.632.000940.0000466231276

TiếnTạ Minh CÐN ĐCN 23D2E+03 11/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231277

TínhTrần Trung CÐN ĐCN 23D2E+03 03/05/2005 658.000 2.632.000940.0000466231278

ToànNguyễn Đào Quốc CÐN ĐCN 23D2E+03 28/11/2005 658.000 2.632.000940.0000466231279

ToànNguyễn Hữu CÐN ĐCN 23D2E+03 12/02/2004 658.000 2.632.000940.0000466231280

TriệuPhạm Nguyễn Hoàng CÐN ĐCN 23D2E+03 14/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231281

TrườngNguyễn Thế CÐN ĐCN 23D2E+03 28/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231283

TuấnLê Văn CÐN ĐCN 23D2E+03 28/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231284

TúNguyễn Tuấn CÐN ĐCN 23D2E+03 13/06/1994 658.000 2.632.000940.0000466231285

TúPhạm Anh CÐN ĐCN 23D2E+03 24/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231286

TườngTrần Phạm Thanh CÐN ĐCN 23D2E+03 25/09/2005 658.000 2.632.000940.0000466231287

VinhPhù Công CÐN ĐCN 23D2E+03 01/02/2005 658.000 2.632.000940.0000466231288

VĩVương Triều CÐN ĐCN 23D2E+03 26/10/2005 658.000 2.632.000940.0000466231289

VũNhữ Văn CÐN ĐCN 23D2E+03 20/04/2003 658.000 2.632.000940.0000466231291

CỘNG: 5.593.000.000
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2148Tổng cộng danh sách này có:            HSSV được nhận cấp bù. Tổng số tiền:                                  5.673.200.000

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH- QUẢN TRỊ

TỐNG THANH NHÂN

(Đã ký)

47


